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1. Đặt vấn đề
Hiện nay thương mại điện tử đã trở thành một xu

hướng tất yếu của các doanh nghiệp trong cuộc
cách mạng 4.0. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của
internet, của công nghệ, xu hướng tiêu dùng của
khách hàng thì các doanh nghiệp đã có sự chuyển
mình trong chiến lược tiếp cận khách hàng của họ.
Thương mại điện tử đã xây dựng hệ thống thông tin
giao tiếp đa chiều giữa doanh nghiệp với khách
hàng mà không bị hạn chế về không gian, về thời
gian và được thực hiện thông qua các phương thức
giao tiếp điện tử. Thêm vào đó, khi các doanh nghiệp
ứng dụng thương mại điện tử đã góp phần xây dựng
một “hành tinh xanh” thông qua giảm lượng giấy in
quảng cáo, giảm bảng khảo sát điều tra nhu cầu
khách hàng, giảm chi phí vận chuyển, giảm lượng
tiêu hao nguyên, nhiên liệu, tiếp cận khách hàng
hiệu quả. Tuy nhiên, hiện nay người tiêu dùng họ
vẫn còn tâm lý e dè về tính bảo mật thông tin, áp lực

cạnh tranh cao và thiếu lòng tin trong việc mua hàng
trên các ứng dụng thương mại điện tử. 

2. cơ sở lý thuyết về thương mại điện tử
Có nhiều khái niệm khác nhau về thương mại

điện tử, tuy nhiên tác giả xin trình bày một số khái
niệm về thương mại điện tử như sau: 

Thương mại điện tử bao gồm việc sản xuất,
quảng cáo, bán hàng và phân phối sản phẩm được
mua bán và thanh toán trên mạng Internet, nhưng
được giao nhận một cách hữu hình, cả các sản phẩm
giao nhận cũng như những thông tin số thông qua
mạng Internet" - Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

"Thương mại điện tử liên quan đến các giao dịch
thương mại trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các
nhóm hoặc cá nhân mang tính điện tử chủ yếu
thông qua các hệ thống có nền tảng dựa trên
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Internet” - Ủy ban thương mại điện tử của Tổ chức
Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

“Thương mại điện tử là việc tiến hành một phần
hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại
bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng
Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng
mở khác” - Khoản 1 Điều 3 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

Các hình thức tổ chức hoạt động thương mại
điện tử: 

Theo khoản 7 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP
thì hoạt động thương mại điện tử bao gồm các hình
thức: Website thương mại điện tử bán hàng; Website
cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; Các ứng dụng
cài đặt trên thiết bị điện tử có nối mạng cho phép
người dùng truy cập vào cơ sở dữ liệu của thương
nhân, tổ chức, cá nhân khác để mua bán hàng hóa,
cung ứng hoặc sử dụng dịch vụ; Các hoạt động
thương mại điện tử tiến hành trên mạng viễn thông
di động.

3. Thực trạng ứng dụng thương mại điện tử ở
Việt Nam

3.1. Một số kết quả đạt được của thương mại
điện tử ở Việt Nam

Công nghệ ngày càng phát triển, các phương tiện
di động thông minh đã làm thay đổi thói quen tìm
kiếm thông tin và mua hàng của người tiêu dùng.
Hiện nay thay vì người tiêu dùng phải đến trực tiếp
các cửa hàng để mua hàng thì nhờ thương mại điện
tử mà họ có thể mua ở bất cứ đâu, thời gian nào
miễn là có thiết bị điện tử, thiết bị thông minh kết nối
internet. Theo Báo cáo chỉ số thương mại điện tử
Việt Nam thì tỷ lệ người dân sử dụng internet tăng
nhanh từ 60% năm 2018 lên 74% năm 2023. 

Bảng 1: Tỷ lệ người dân sử dụng internet
từ năm 2018 - 2023

(Nguồn: Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam
năm 2018 - 2023)

Song hành với điều đó thì số lượng người tiêu
dùng mua sắm trực tuyến cũng tăng theo, nhất là

trong và sau đại dịch Covid-19. Cụ thể, số lượng
người tiêu dùng mua sắm trực tuyến tăng 39,9 triệu
người năm 2018 lên 62 triệu người năm 2023. 

Hình 1. Số lượng người tiêu dùng mua sắm trực
tuyến từ năm 2018 - 2023

(Nguồn: Báo cáo chỉ số Thương mại điện tử Việt
Nam năm 2018 - 2023)

Đồng hành với sự phát triển các ứng dụng
thương mại điện tử, các nỗ lực digital marketing thì
giá trị mua hàng trực tuyến cũng không ngừng tăng
trưởng. Theo thống kê giá trị mua sắm trực tuyến của
một người tiêu dùng tăng từ 186 USD năm 2017 lên
260 USD năm 2022. 

Hình 2. Giá trị mua sắm trực tuyến của một người
tiêu dùng 2017 - 2022

(Nguồn: Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam
2017- 2022)

Theo báo cáo thì tỷ lệ người tiêu dùng trực tuyến
trên các kênh thương mại điện tử ở Việt Nam cũng
khác nhau. Website thương mại điện tử đang là kênh
mua sắm được người tiêu dùng sử dụng nhiều nhất
so với các loại kênh mua sắm khác. Theo thống kê
năm 2022, người tiêu dùng sử dụng Website thương
mại điện tử đến 79%, trong khi đó mua sắm qua diễn
đàn mạng xã hội chỉ chiếm 45% còn ứng dụng mua
hàng trên thiết bị di động chiếm 48%.
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Bảng 2. Tỷ lệ mua sắm trên các kênh thương mại
điện tử ở Việt Nam 2019 - 2022

Đơn vị: %

(Nguồn: Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam

2019 - 2022)

Hiện nay, các hình thức ứng dụng chủ yếu của
thương mại điện tử tại Việt Nam là website của
doanh nghiệp, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội
và ứng dụng di động thông minh.

* Website của doanh nghiệp
Website thương mại điện tử là một kênh mua

sắm trực tuyến được người tiêu dùng lựa chọn, đã
tạo được niềm tin cho khách hàng khi tìm kiếm
thông tin và mua sắm trực tuyến. Trong những năm
gần đây website của doanh nghiệp được đánh giá là
kênh hàng đầu giúp xây dựng thương hiệu, truyền
thông, quảng bá trực tuyến một cách hiệu quả, tin
cậy đối với khách hàng. Hình thức này được các
doanh nghiệp dù là doanh nghiệp lớn hay doanh
nghiệp vừa và nhỏ. Tỷ lệ các doanh nghiệp sử dụng
hình thức này tăng theo các năm, 42% năm 2019
tăng lên 43% và năm 2022 đã tăng lên 44% doanh
nghiệp sử dụng website doanh nghiệp.

Hình 3. Tỷ lệ doanh nghiệp có Website ở Việt Nam
năm 2023

(Nguồn: Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam

2023)

Trong số các doanh nghiệp có website doanh
nghiệp thì có 34% doanh nghiệp tự xây dựng
website cho riêng mình còn lại thì thuê các đơn vị
chuyên nghiệp thiết kế và vận hành website. 

* Doanh nghiệp kinh doanh trên sàn thương mại
điện tử

Sàn thương mại điện tử là một hệ thống trực

tuyến cho phép các doanh nghiệp và người bán tạo
và quản lý cửa hàng trực tuyến của mình. Sàn thương
mại điện tử cung cấp các công cụ và tính năng để tạo
ra, quảng cáo và bán hàng trực tuyến, từ việc quản lý
sản phẩm, xử lý đơn hàng, thanh toán cho đến giao
hàng. Sàn thương mại điện tử cung cấp một giao
diện trực quan và thuận tiện cho người dùng để
duyệt, tìm kiếm và mua hàng hóa trực tuyến. Theo
thông tin từ công ty nghiên cứu dữ liệu Metric.vn, 4
sàn thương mại điện tử có thị phần lớn nhất tại Việt
Nam lần lượt là Shopee, Lazada, Tiki và Sendo.

Hình 4. Thị phần 4 sàn thương mại điện tử
hàng đầu Việt Nam năm 2022

(Nguồn: Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam

2022)

Theo biểu đồ, Shopee hiện là sàn thương mại
điện tử phổ biến nhất Việt Nam. Đây là một công ty
thuộc tập đoàn Sea của Singapore. Hiện tại, Shopee
chiếm 72,8% tổng doanh số 4 sàn, tương ứng với
khoảng 33,5 nghìn tỷ. Ngay sau đó là Lazada là chiếm
20% thị phần, tương ứng với doanh thu 9,7 nghìn tỷ,
bằng khoảng 1/3 doanh số Shopee. Lazada là sàn
thương mại điện tử của tập đoàn Alibaba, Trung
Quốc. Shopee và Lazada đã bỏ xa hai đối thủ nội địa
là Tiki và Sendo, lần lượt chiếm vị trí số 3, 4 với thị
phần doanh thu 5,8% và 1,4%. Bên cạnh 4 sàn
thương mại điện tử trên thì thị trường thương mại
điện tử Việt Nam đón nhận sự ra đời của sàn thương
mại điện tử mới Tiktok shop. Mặc dù mới ra đời
nhưng sự phát triển thần tốc của TikTok shop đã
nhanh chóng soán ngôi á quân Lazada và cắt 20-30%
doanh số của Shopee.

* Doanh nghiệp kinh doanh trên mạng xã hội
Xu hướng hoạt động kinh doanh trên các nền

tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Instagram,...
tăng nhanh trong những năm gần đây. Theo Báo cáo
Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam năm 2023 cho
thấy số lượng doanh nghiệp kinh doanh trên mạng
xã hội tăng từ 36% năm 2018 lên 65% năm 2022.
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Hình 5. Tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh trên mạng
xã hội

(Nguồn: Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam

năm 2018 - 2023)

Kinh doanh qua mạng xã hội được đánh giá làm
nền tảng dễ triển khai nhất đối với mọi doanh
nghiệp điển hình nhất là việc live steam bán hàng,
đăng quảng cáo bán sản phẩm và affiliate marketing
(tiếp thị liên kết). Affiliate marketing đang là xu
hướng được nhiều bạn trẻ có sức ảnh hưởng như
blogger, YouTuber, TikToker và các doanh nghiệp
đang hướng đến. Đây là một trong những kênh giúp
tăng doanh thu cho các doanh nghiệp hiện nay.

* Ứng dụng thương mại điện tử trên nền tảng
di động

Theo Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt
Nam thì tỷ lệ % doanh nghiệp xây dựng website
phiên bản di động tăng từ 17% năm 2018 lên 22%
năm 2022, tỷ lệ này tăng đáng kể. Việc mở rộng kinh
doanh trên các kênh thương mại điện tử trên nền
tảng di động sẽ giúp tăng thêm một kênh tiếp xúc
mới và hiệu quả với khách hàng hiện tại và tiềm ẩn
cho doanh nghiệp. 

Hình 6. Số lượng doanh nghiệp có website
phiên bản di động và sở hữu ứng dụng di động

tại Việt Nam năm 2018 -2022
(Nguồn: Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam

năm 2018 - 2022)

Tỷ lệ doanh nghiệp có ứng dụng di động hỗ trợ
kinh doanh tăng theo các năm phù hợp với xu thế
phát triển công nghệ, thị hiếu của khách hàng và
cạnh tranh trên thị trường. Giải pháp xây dựng ứng

dụng riêng cũng sẽ phù hợp hơn với các doanh
nghiệp lớn và có loại hình kinh doanh đa dạng. Khi
đó các nền tảng này phải định hướng tới một hệ sinh
thái phong phú như một siêu ứng dụng cung cấp
được cho người dùng đa dạng hàng hóa, dịch vụ.

3.2. Những tồn tại và nguyên nhân của ứng
dụng thương mại điện tử ở Việt Nam 

Bên cạnh những thành tựu đạt được thì ứng
dụng thương mại điện tử vẫn còn một số tồn tại
dưới đây:

Tính bảo mật của các thông tin khách hàng của
các doanh nghiệp trên ứng dụng thương mại điện tử
ở Việt Nam chưa cao. Bảo mật an toàn khi tham gia
thương mại điện tử chính là một vấn đề khiến nhiều
doanh nghiệp đau đầu. Trong khi đó việc lộ thông
tin khách hàng sẽ gây mất uy tín doanh nghiệp. Hiện
nay, khi công nghệ ngày càng phát triển thì vấn đề
tin tặc lại càng là mối lo ngại. Khi khách hàng mua
hàng của doanh nghiệp trên các sàn thương mại
điện tử nếu hệ thống an toàn bảo mật của doanh
nghiệp không cao thì các dữ liệu của khách hàng dễ
dàng dàng bị đánh cắp. Năm 2023 theo Báo cáo tổng
kết tình hình An ninh mạng của Công ty Công nghệ
An ninh mạng quốc gia Việt Nam có 13.900 vụ tấn
công an ninh mạng vào các hệ thống, hơn 83.000
máy tính, máy chủ bị mã độc mã hóa dữ liệu tống
tiền tấn công, tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân, lừa
đảo trực tuyến liên tục xảy ra. Bản thân doanh
nghiệp cũng vướng vào nhiều rắc rối liên quan đến
vấn đề bảo mật này. 

Ứng dụng thương mại điện tử như sàn thương
mại điện tử, mạng xã hội nhiều người theo dõi
nhưng hiệu quả chuyển đổi còn thấp.

Nhân sự về công nghệ thông tin chưa nhiều
còn thiếu nhân sự có kinh nghiệm viết nội dung
marketing tương tác trong thương mại điện tử như
viết content, quảng cáo trên các mạng xã hội, digital
marketing,...

Nguyên nhân của tồn tại trong thương mại điện
tử ở Việt Nam:

Thứ nhất, Ban lãnh đạo một số doanh nghiệp
chưa nhìn thấy tính cấp thiết cần phải áp dụng và
đẩy mạnh thương mại điện tử, thiếu tầm nhìn chiến
lược hoặc vẫn còn rào cản văn hóa đó là sức ì trong
tư duy, ngại thay đổi. 

Thứ hai, sự thiếu lòng tin của người tiêu dùng khi
mua hàng trên các ứng dụng thương mại điện tử.
Hiện nay nhiều người tiêu dùng Việt Nam vẫn còn
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tâm lý hoặc thói quen tiêu dùng là phải nhìn thấy tận
mắt sản phẩm và kiểm tra nên nhiều khi họ chỉ coi
các ứng dụng thương mại điện tử là kênh cung cấp
thông tin. 

Thứ ba, mức độ cạnh tranh cao trong ngành khi
ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh.
Thương mại điện tử là công cụ mà hầu như doanh
nghiệp hay cá nhân nào cũng có thể sử dụng để phát
triển kinh doanh. Trên một sàn thương mại điện tử
có đông đảo nhà cung cấp và họ cạnh tranh nhau rất
nhiều để thu hút khách hàng. Khi hội nhập kinh tế
quốc tế ngày càng sâu rộng thì quy mô các nhà cung
cấp ứng dụng thương mại điện tử trên thị trường
Việt Nam sẽ có sự gia tăng đáng kể. Điều này sẽ gây
áp lực cạnh tranh cao cho các doanh nghiệp tham
gia vào thương mại điện tử. 

4. giải pháp phát triển thương mại điện tử
ở Việt Nam 

Thương mại điện tử ở Việt Nam đóng vai trò quan
trọng trong việc quảng bá, xây dựng thương hiệu,
gia tăng doanh số, lợi nhuận. Việc ứng dụng thương
mại điện tử cho phép các chuyên gia thị trường tập
hợp thông tin cá nhân có giá trị từ khách hàng hiện
tại và khách hàng tiềm năng, để doanh nghiệp điều
chỉnh chào hàng kịp thời. Vậy để phát huy được các
lợi thế và hạn chế những rủi ro từ thương mại điện tử
các doanh nghiệp ở Việt Nam nên thực hiện các giải
pháp sau:

Thứ nhất, cần sự đổi mới về tư duy, nhận thức từ
ban lãnh đạo các doanh nghiệp về ứng dụng
thương mại điện tử, sử dụng các nội dung, công cụ
marketing để tạo ra tương tác tới khách hàng theo
hình thức 1-1 và tập trung vào hoạt động cá nhân
của họ. Xây dựng văn hóa thích ứng biến đổi, không
ngừng học tập nâng cao trình độ sự hiểu biết về
công nghệ, thương mại điện tử để đáp ứng yêu cầu
của cuộc cách mạng 4.0 từ ban lãnh đạo đến nhân sự
trong doanh nghiệp. Tăng vốn đầu tư cho các hạng
mục trong thương mại điện tử như đầu tư vào cơ sở
hạ tầng, phần mềm cũng như đào tạo nguồn nhân
lực chất lượng cao đáp ứng chuyển đổi số nói chung
và phát triển các ứng dụng thương mại điện tử cho
các doanh nghiệp ở Việt Nam.

Thứ hai, xây dựng một nền tảng cơ sở dữ liệu
điện tử hiệu quả, đặc biệt là các công cụ website,
facebook, blog, twitter, tiktok... Những website chính
thống của doanh nghiệp nên chú trọng xây dựng

giao diện dễ đọc, dễ tìm kiếm và có chức năng nhắn
tin, phản hồi, bình chọn, chọn lựa sản phẩm. 

Thứ ba, doanh nghiệp cần tiến hành các biện
pháp đảm bảo an toàn dữ liệu, tránh sự xâm nhập
bất hợp pháp từ các tội phạm công nghệ như mã
hóa bí mật và mã hóa công khai, sử dụng chữ ký điện
tử để đảm bảo tính an toàn và bảo mật. Bên cạnh đó
các doanh nghiệp cần chủ động và cẩn thận kiểm
tra, quản lý tính đúng đắn rõ ràng của các thông tin
trong quá trình giao dịch, thanh toán.

Thứ tư, doanh nghiệp cần đảm bảo chất lượng
sản phẩm đúng như cam kết khi bán trên các sản
phẩm thương mại điện tử đồng thời đảm bảo được
giá trị khác biệt mà sản phẩm của doanh nghiệp
mang đến cho khách hàng so với đối thủ cạnh tranh.
Chính điều này yếu tố nâng cao khả năng cạnh tranh
cho doanh nghiệp và tạo niềm tin, lòng trung thành
của khách hàng với doanh nghiệp. Bên cạnh đó tận
dụng các chương trình xúc tiến bán để kích cầu cũng
như khuyến khích khách hàng mua lặp lại, luôn ưu
đãi cho các khách hàng thân thiết.

Thứ năm, doanh nghiệp cần lựa chọn mô hình
thương mại điện tử phù hợp với khả năng nguồn lực
của doanh nghiệp cũng như đáp ứng tối đa nhu cầu
của khách hàng, giúp họ tăng tiện ích khi mua sắm.
Các mô hình thương mại điện tử phổ biến mà các
doanh nghiệp nên xây dựng và lựa chọn là website,
mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, ứng dụng di
động. Để ứng dụng các mô hình thương mại điện tử
hiệu quả cần có đội ngũ nhân sự có kiến thức tốt về
các ứng dụng đó. Nguồn nhân sự đó không chỉ giỏi
về công nghệ thông tin mà cần giỏi cả về kiến thức
kinh doanh trên nền tảng công nghệ số như digital
marketing, quảng cáo trên các nên tảng số, viết
content, marketing online hoặc Affiliate marketing,...
Doanh nghiệp sử dụng thương mại điện tử cần tạo
tương tác hai chiều giữa doanh nghiệp và khách
hàng trên hệ thống Social Media. Các doanh nghiệp
nên thường xuyên tổ chức các chương trình, cuộc
thi, đố vui, xem live có quà trên các trang mạng xã
hội nhằm mục đích kéo sự tương tác và nâng cao
trải nghiệm của khách hàng khi tham gia các
chương trình. Chính điều đó gia tăng sự hài lòng của
khách hàng và khách hàng có hành vi mua lặp lại
nhiều hơn. 

Thứ sáu, tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng
khi mua sắm trên các ứng dụng thương mại điện tử.
Doanh nghiệp cần phải cung cấp đầy đủ thông tin
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của sản phẩm, cung cấp đầy đủ nguồn gốc xuất xứ
của sản phẩm, bao bì, nhãn mác cũng như thành
phần, công dụng, hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Để
làm được điều đó cần cung cấp các giấy tờ có liên
quan đến chất lượng sản phẩm tạo lòng tin cho
khách hàng.

Thứ bảy, Chính phủ cần hoàn thiện hệ thống
pháp luật quản lý hoạt động thương mại điện tử.
Chính phủ cần có biện pháp nghiêm minh để bảo
mật thông tin trong mua sắm trực tuyến cũng như
xử lý nghiêm những hành vi phá hoại các kênh
thương mại điện tử. Chính phủ cần tăng cường hoạt
động quản lý, giám sát hàng hóa bán trên các kênh
thương mại điện tử, từ đó nâng cao sự tin tưởng của
người tiêu dùng khi mua sắm trực tuyến.

5. Kết luận
Sự phát triển của công nghệ cùng xu hướng tiêu

dùng trực tuyến đã góp phần thúc đẩy nhanh quá
trình ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh
nhằm nâng cao sự cạnh tranh cho doanh nghiệp,
đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thương mại điện
tử góp phần giảm chi phí kinh doanh, tiếp cận với
mọi đối tượng khách hàng mọi lúc, mọi nơi tuy nhiên
áp dụng thương mại điện tử cũng tiềm ẩn nhiều rủi

ro. Các doanh nghiệp cần vận dụng đồng thời các
giải pháp như tăng cường tính an toàn và bảo mật
trên không gian mạng, đảm bảo chất lượng sản
phẩm, cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến sản
phẩm, tạo lòng tin cho khách hàng, tăng cường đội
ngũ nhân sự giỏi về công nghệ thông tin và digital
marketing để khai thác hiệu quả của các mô hình
thương mại điện tử. �
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1. Đặt vấn đề
Hợp tác xã là một loại hình kinh tế tập thể khá

phổ biến, hoạt động trên nhiều lĩnh vực đời sống xã
hội và hiện diện ở các nền kinh tế có trình độ phát
triển khác nhau. Hợp tác xã đã và đang tồn tại phổ
biến, đóng vai trò tích cực trong sự phát triển kinh tế
- xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có
Việt Nam. Từ năm 1955 đến nay, phong trào hợp tác
xã ở Việt Nam đã không ngừng phát triển qua các
thời kỳ từ kế hoạch hóa tập trung đến nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa cho thấy sự cần
thiết và vai trò của hợp tác xã ở Việt Nam [10], [12].
Bằng phương pháp tổng quan tài liệu, bài viết này
nhằm mô tả khái quát tình hình hợp tác xã ở Việt
Nam hiện nay, đồng thời đi sâu làm rõ vai trò của
hợp tác xã và một số vấn đề hợp tác xã hiện đang
gặp phải.

2. Tổng quan về vai trò của hợp tác xã trên
thế giới

Trên thế giới, phong trào hợp tác hiện đại bắt
đầu có từ gần 200 năm trước [7]. Từ khi hình thành

cho đến nay, các hợp tác xã đã chứng minh được vai
trò quan trọng của mình đối với sự phát triển kinh tế,
xã hội tại các quốc gia.

Về vai trò trong tạo việc làm: Trên phạm vi toàn
cầu, các hợp tác xã đóng một vai trò quan trọng
trong tạo việc làm và thu nhập bởi lẽ các hợp tác xã
có khả năng phục hồi tốt hơn và hoạt động tốt hơn
khi nền kinh tế và tài chính của các quốc gia gặp
khủng hoảng. Các nghiên cứu với bằng chứng thực
tế cho thấy vai trò của hợp tác xã trong tạo việc làm
mang lại thu nhập cho người lao động, đặc biệt là
việc làm cho khu vực nông thôn. Tại Châu Âu, hợp
tác xã được coi là một phần quan trọng của nền kinh
tế khi có khoảng 163 triệu thành viên và tạo ra 5,4
triệu việc làm [3]. Tại Ethiopia, ước tính có khoảng
900.000 người hoạt động trong lĩnh vực nông
nghiệp mà phần lớn thu nhập của họ được tạo ra
thông qua các hợp tác xã. Ở Tanzania, thông qua
việc tiếp thị các sản phẩm nông nghiệp như sữa, cà

vai trÒ của hợp tác XÃ ở viỆt Nam hiỆN Nay
 TrươNg Thị Ly* - Lê Thị hồNg DươNg**

———————
* Trường Đại học Công đoàn
** Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng
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Ngày phản biện: 30/5/2024
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Tóm tắt: Hợp tác xã là một loại hình kinh tế tập thể khá phổ biến, hoạt động trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Trong thời gian
qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành các chủ trương, chính sách về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
Bằng phương pháp tổng quan tài liệu, bài viết nhằm mô tả khái quát tình hình hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó, bài
viết cũng cho thấy các hợp tác xã đã khẳng định được vai trò quan trọng của mình trong tạo việc làm, đảm bảo an ninh lương thực,
giảm nghèo và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, hợp tác xã cũng đang phải đối diện với hàng loạt các vấn đề về nguồn nhân lực,
về vốn cũng như các vấn đề liên quan đến chính sách. 
Từ khóa: hợp tác xã; vai trò của hợp tác xã; vấn đề tồn tại của hợp tác xã.

the role of cooperatIves In vIet nam today
Abstract: Cooperatives are a fairly common type of collective economy, operating in many areas of social life. In recent times, the
Party and State have issued guidelines and policies on continuing innovation, development and improving collective economic effi-
ciency. Using the document review method, the article aims to generally describe the current situation of cooperatives in Vietnam.
Besides, the article also shows that cooperatives have affirmed their important role in creating jobs, ensuring food security, reducing
poverty and developing socio-economic development. However, cooperatives are also facing a series of problems in human
resources, capital as well as policy-related issues. 
Keyword: cooperatives; the role of cooperatives; the problem of existence of cooperatives.
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phê, hợp tác xã tạo thu nhập cho các thành viên để
họ có đủ khả năng chi trả cho việc học của con cái
mình. Tại Ai Cập, 4 triệu nông dân có được thu nhập
từ bán nông sản thông qua các hợp tác xã nông
nghiệp [4]. Công ước Liên hợp quốc về quyền của
người khuyết tật còn đặc biệt lưu ý vai trò của các
hợp tác xã trong việc cung cấp việc làm cho người
khuyết tật [3]. Sự ra đời của hợp tác xã là để huy động
vốn xã hội và do đó có thể thúc đẩy phát triển kinh
tế, xã hội bằng cách cung cấp việc làm và phân phối
công bằng lợi nhuận. 

Vai trò trong đảm bảo an ninh lương thực: Sự ra
đời và hoạt động của hợp tác xã là nhằm phục vụ
cho các thành viên và cho cộng đồng. Tại các nước
phát triển cũng như các nước đang phát triển, hợp
tác xã là trụ cột cho phát triển nông nghiệp. Thông
qua các hoạt động của của mình, hợp tác xã góp
phần đảm bảo an ninh lương thực bằng cách giúp
đỡ cho những người nông dân sản xuất nhỏ, ngư
dân, người chăn nuôi, người giữ rừng và các nhà sản
xuất khác giải quyết nhiều thách thức mà họ đang
gặp phải để họ có thể đối đầu với những khó khăn
trong việc sản xuất thực phẩm [4]. 

Vai trò trong giảm nghèo và phát triển kinh tế:
Các nghiên cứu ở khắp các quốc gia trên thế giới cho
thấy hợp tác xã có vai trò quan trọng trong giảm
nghèo và phát triển kinh tế. Theo Liên minh Hợp tác
xã quốc tế, sự ra đời của hợp tác xã nhằm đáp ứng
nhu cầu và nguyện vọng của các thành viên về kinh
tế và văn hóa xã hội. Mục tiêu chung của hợp tác xã
là thúc đẩy lợi ích kinh tế và phúc lợi chung của các
thành viên trong hợp tác xã sao cho phù hợp với các
nguyên tắc và giá trị hợp tác. Các kết quả nghiên cứu
cho thấy, hợp tác xã đóng một vai trò quan trọng
trong việc giảm nghèo, cải thiện an ninh lương thực
và tạo cơ hội việc làm [8]. Tại Anh, sự ra đời của hợp
tác xã nhằm bảo vệ những người có thu nhập thấp
và giúp họ có điều kiện phát triển kinh tế. Tại
Ethiopia, mục tiêu chung của hợp tác xã là thúc đẩy
lợi ích kinh tế và phúc lợi chung của các thành viên
[10]. Tại Philippines, hợp tác xã được coi là công cụ
của chính phủ trong việc thúc đẩy công bằng xã hội
và phát triển kinh tế. Với sức mạnh của mình trong
việc huy động tiền gửi tiết kiệm và vốn, hợp tác xã
giúp cho các thành viên có cơ hội tiếp cận với nguồn
vốn để tạo ra thu nhập và nâng cao khả năng tài

chính của mình, tạo ra một nền kinh tế nhanh chóng,
toàn diện và tăng trưởng bền vững. Chính phủ
Philippines kỳ vọng vào vai trò của hợp tác xã trong
công cuộc giảm nghèo nhằm đảm bảo công bằng xã
hội [4]. Mục đích của việc hình thành hợp tác xã là để
tăng thu nhập cho thành viên, giảm chi phí sản xuất
và giảm chi phí thông tin nội bộ, hỗ trợ chia sẻ thông
tin tốt hơn giữa các thành viên và vì các lý do kinh tế,
xã hội và chính trị khác, giảm nghèo, tăng việc làm và
trao quyền cho các nhóm yếu thế [14].

Ở nhiều nơi trên thế giới, hợp tác xã nông
nghiệp được công nhận cho những nỗ lực giảm
nghèo. Thông qua các hoạt động của mình, hợp tác
xã giúp thành viên giảm nghèo bằng cách cung cấp
việc làm và sinh kế. Các hợp tác xã trao quyền cho
người thiệt thòi để bảo vệ lợi ích của họ, giúp người
nghèo chuyển những rủi ro của cá nhân mình
thành những rủi ro của tập thể. Nhờ hình thức tiết
kiệm và tín dụng, hợp tác xã tạo điều kiện cho các
thành viên của họ tiếp cận với vốn tài chính [4]. Nhờ
đảm bảo sinh kế cho các thành viên đồng thời đóng
vai trò quan trọng trong việc đáp ứng các nhu cầu
thực phẩm ngày càng tăng, do đó hợp tác xã góp
phần vào việc giảm nghèo đói và đảm bảo an ninh
lương thực.

3. Thực trạng vai trò hợp tác xã ở Việt Nam
3.1. Khái quát tình hình hợp tác xã ở Việt Nam

hiện nay
Theo Luật Hợp tác xã năm 2012, Hợp tác xã là tổ

chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp
nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập
và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản
xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu
cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu
trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý
hợp tác xã. 

Đơn vị: Hợp tác xã

Biểu đồ 1: Số lượng hợp tác xã hiện có theo vùng
(Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2023)
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Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban
hành các chủ trương, chính sách đặc biệt là việc ban
hành Nghị quyết số 20-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 5,
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII ngày
16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao
hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới cho thấy
sự quan tâm cũng như sự ghi nhận vai trò của hợp
tác xã đối với nền kinh tế Việt Nam. Theo số liệu của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2023), năm 2022 cả nước có
2.695 hợp tác xã mới được thành lập. Tại thời điểm
31/12/2022, cả nước hiện có 29.378 hợp tác xã, trong
đó có có 463 địa phương có trên 1.000 hợp tác xã,
1763 địa phương có số hợp tác xã từ trên 500 đến
1.000 hợp tác xã và 4263 địa phương có dưới 500
hợp tác xã. Vùng có số lượng hợp tác xã cao nhất cả
nước là Trung du và miền núi phía Bắc với 7.957 hợp
tác xã, chiếm 27,1%. Tiếp đến là vùng Đồng bằng
sông Hồng có 7.780 hợp tác xã, chiếm 26,5%; vùng
Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung có 6.167 hợp
tác xã, chiếm 21,0%; vùng Đồng bằng sông Cửu
Long có 3.420 hợp tác xã, chiếm 11,6%; vùng Đông
Nam Bộ có 2.071 hợp tác xã, chiếm 7,1%; vùng Tây
Nguyên hiện có số hợp tác xã thấp nhất cả nước với
1.983 hợp tác xã, chiếm 6,7% [1].

Nhìn chung, mặc dù có lúc phát triển, suy thoái
và phục hưng nhưng cho đến nay, hợp tác xã vẫn tỏ
ra là mô hình hoạt động hiệu quả, phù hợp với điều
kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt [10]. Những năm
qua, khu vực hợp tác xã đang dần phục hồi và phát
triển sản xuất, kinh doanh, nhiều loại hình hợp tác xã
liên kết trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản
phẩm, tạo chuỗi giá trị sản phẩm bền vững, góp
phần ổn định và phát triển kinh tế, thực hiện tiến bộ,
công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của
đất nước [1]. Có thể thấy, chủ trương của Đảng,
chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển
hợp tác xã đã có tác động tích cực, làm thay đổi nhận
thức của cán bộ và người dân về vai trò của hợp tác
xã. Từ đó, góp phần đổi mới và thúc đẩy sự phát triển
của các hợp tác xã trong quá trình tái cơ cấu nông
nghiệp, xây dựng nông thôn mới tại Việt Nam.

3.2. Vai trò của hợp tác xã ở Việt Nam trong tạo
việc làm

Tại Việt Nam, hợp tác xã ra đời và phát triển gắn
liền với sự phát triển của nền kinh tế đất nước từ khi
thành lập đến nay. Một trong những mục tiêu hoạt

động của hợp tác xã là nhằm giải quyết việc làm cho
các lao động tại địa phương.

Đơn vị: Nghìn người

Biểu đồ 2: Số lao động theo quy mô của hợp tác xã 
(Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2023)

Theo kết quả nghiên cứu của Bộ kế hoạch và
Đầu tư (2023), tổng số thành viên trong các hợp tác
xã hiện có là 5.936 nghìn thành viên. Cả nước có
tổng số 166,2 nghìn lao động làm việc trong các
hợp tác xã đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh
doanh. Bình quân mỗi hợp tác xã thu hút khoảng
10 lao động. Trong đó, số lao động làm việc trong
các hợp tác xã đang hoạt động có kết quả sản xuất
kinh doanh dưới 10 lao động là 51,8 nghìn người,
chiếm 31,2% tổng số lao động của hợp tác xã; lao
động làm việc trong các hợp tác xã từ 10-49 lao
động là 77,9 nghìn người, chiếm 46,8%; các hợp tác
xã từ 50-99 lao động là 12,4 nghìn người, chiếm
7,5%; các hợp tác xã từ 100 lao động trở lên có 24,1
nghìn người, chiếm 14,5% [1]. Nhìn chung, hợp
hợp tác xã là những tổ chức kinh tế quan trọng tại
mỗi địa phương. Nhờ bám sát địa bàn, những hoạt
động của hợp tác xã đã góp phần giải quyết việc
làm cho người dân đặc biệt là người dân ở khu vực
nông thôn.

3.3. Vai trò của hợp tác xã ở Việt Nam trong đảm
bảo an ninh lương thực

Tại Việt Nam, tổ chức sản xuất kinh doanh nông
nghiệp qua phát triển hợp tác xã và liên kết chuỗi giá
trị nông sản là một trong những nội dung quan
trọng của chiến lược phát triển nông thôn bền vững,
góp phần đảm bảo an ninh lương thực. Những kết
quả đạt được của toàn ngành nông nghiệp có sự
đóng góp quan trọng của hợp tác xã. Nhiều hợp tác
xã nông nghiệp đã mạnh dạn thay đổi phương thức
sản xuất và quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số trong
sản xuất góp phần nâng cao hiệu quả và năng lực
sản xuất nông nghiệp [5]. Hợp tác xã nông nghiệp
với vai trò cung ứng vật tư đầu vào nông nghiệp như
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cung cấp lúa giống, phân bón cho xã viên, chuyển
giao tiến bộ kỹ thuật, bảo vệ thực vật, thủy nông, tư
vấn quản lý sản xuất,... Ngoài ra, hợp tác xã còn cung
cấp một số các dịch vụ như hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm,
làm đất bằng máy, thu hoạch lúa bằng máy,... Có thể
thấy, sự tham gia của xã viên vào hợp tác xã cùng với
những hoạt động hỗ trợ của hợp tác xã tạo điều kiện
thuận lợi người nông dân trong quá trình sản xuất
thực phẩm, mang lại năng suất và hiệu quả cao góp
phần đảm bảo nguồn lương thực cung ứng cho thị
trường, cũng như đảm bảo an ninh lương thực. 

3.4. Vai trò của hợp tác xã ở Việt Nam trong
giảm nghèo và phát triển kinh tế

Tại Việt Nam, khu vực kinh tế hợp tác xã đã tồn tại
và phát triển gần 80 năm qua, là một bộ phận không
thể tách rời trong công cuộc xây dựng và phát triển
kinh tế - xã hội của đất nước. Đến năm 2021, tổng
doanh thu thuần của toàn bộ khu vực hợp tác xã
đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh đạt
94,1 nghìn tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế của
hợp tác xã đạt 3,1 nghìn tỷ đồng. Bình quân mỗi hợp
tác xã thu hút khoảng 19,8 tỷ đồng vốn cho sản xuất
kinh doanh, tạo ra 5,7 tỷ đồng doanh thu thuần và
191,1 triệu đồng lợi nhuận trước thuế. Bình quân
một lao động của khu vực hợp tác xã thu hút 2,0 tỷ
đồng vốn, tạo ra 566,1 triệu đồng doanh thu thuần
và 18,9 triệu đồng lợi nhuận trước thuế [1].

Tại Việt Nam, hợp tác xã nông nghiệp là tổ chức
của nông dân có vai trò quan trọng trong việc trợ
giúp các thành viên, khuyến khích họ dám nghĩ, dám
đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh. Năm 2021,
bình quân một hợp tác xã hoạt động nông nghiệp,
lâm nghiệp và thủy sản có quy mô vốn nhỏ nhất với
4,8 tỷ đồng, tạo ra 1,5 tỷ đồng. Bình quân một lao
động của các hợp tác xã hoạt động nông nghiệp,
lâm nghiệp và thủy sản thu hút 532,6 triệu đồng vốn,
tạo ra 165,9 triệu đồng doanh thu thuần. Việc tham
gia hợp tác xã giúp người nông dân sản xuất nhỏ lẻ
tăng cường sức mạnh, mang lại lợi ích kinh tế thiết
thực cho thành viên [1]. Hợp tác xã giúp cho người
nông dân có thể tối đa hóa lợi nhuận, tăng cường
khả năng tiếp cận tài chính, thúc đẩy vốn xã hội, xúc
tiến đầu tư, tạo cơ hội giáo dục, cải thiện khả năng
tiếp cận thị trường và đóng góp vào công cuộc xóa
đói giảm nghèo. Sự gia nhập hợp tác xã giúp cho

những người nông dân sản xuất nhỏ thu được lợi ích
lớn hơn từ các hợp tác xã nông nghiệp, giúp đảm
bảo an ninh lương thực và giảm nghèo cho hàng
triệu người. Khu vực kinh tế hợp tác xã đã và đang
cho thấy vai trò quan trọng của mình trong việc
nâng cao đời sống, cải thiện thu nhập, góp phần
giảm nghèo, xây dựng và phát triển đất nước.

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ năm
2024 về kết luận của thủ tướng chính phủ Phạm
Minh Chính tại diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã
năm 2024, với việc đóng góp gần 4% GDP, hợp tác xã
vừa đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế, vừa
đóng góp gián tiếp thông qua tác động tới kinh tế
hộ thành viên, góp phần quan trọng thúc đẩy phát
triển khu vực kinh tế cá thể, hộ gia đình. Ở nhiều địa
phương như Thái Nguyên, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng
Tháp, An Giang, Cà Mau... nhiều hợp tác xã đóng vai
trò quan trọng trong việc phát triển vùng sản xuất
nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn phục vụ chế biến,
xuất khẩu. Có thể thấy, hợp tác xã đã và đang tiếp
tục khẳng định được vai trò quan trọng của mình
trong tạo việc làm, đảm bảo an ninh lương thực, góp
phần vào sự nghiệp giảm nghèo và phát triển kinh tế
của đất nước [13].

4. Một số giải pháp nâng cao vai trò của hợp
tác xã ở Việt Nam hiện nay

4.1. Một số khó khăn trong việc nâng cao vai trò
của hợp tác xã ở Việt Nam

Mặc dù hợp tác xã đóng vai trò quan trọng trong
tạo việc làm, đảm bảo an ninh lương thực cũng như
xóa nghèo và phát triển kinh tế nhưng trên thực tế
hợp tác xã trên toàn thế giới đang ở trong tình trạng
bất ổn, phải đối mặt theo cách này hay cách khác đối
với những thách thức [7]. Tại Việt Nam, các hợp tác
xã đang gặp phải rất nhiều khó khăn cả bên trong và
bên ngoài. Có thể kể ra một số vấn đề khó khăn mà
các hợp tác xã đang gặp phải như:

• Khó khăn về nguồn nhân lực: Hiện nay, một
trong những vướng mắc mà các hợp tác xã đang gặp
phải là vấn đề con người, vấn đề về nguồn nhân lực
chất lượng [9]. Tại các hợp tác xã, thu nhập của cán
bộ quản lý, xã viên và người lao động thường xuyên
còn quá thấp nên khó thu hút thành viên mới. Trình
độ và năng lực quản lý của đội ngũ quản lý của các
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hợp tác xã còn xã yếu kém. Đến năm 2023, số cán bộ
quản lý hợp tác xã đạt trình độ sơ, trung cấp mới
chiếm gần 36%, trình độ cao đẳng, đại học chỉ chiếm
23% [13]. Số lượng cán bộ quản lý hợp tác xã tham
dự các khoá bồi dưỡng còn ít, trình độ của những
người được tham gia đào tạo thường thấp và không
đồng đều. Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng còn hạn
chế, nhất là ở các trường, lớp ở địa phương dẫn đến
chưa nâng cao được kỹ năng quản lý, điều hành cho
cán bộ chủ chốt hợp tác xã [6]. Với đội ngũ lãnh đạo
kém tạo nên hiệu suất quản lý kém gây ảnh hưởng
trực tiếp đến sự phát triển của các hợp tác xã tại
Việt Nam hiện nay. 

• Khó khăn về vốn: Nguồn vốn hạn chế là một
trong những khó khăn mà các hợp tác xã tại Việt
Nam đang gặp phải. Các hợp tác xã không có khả
năng tiếp cận tài chính một cách thỏa đáng [7]. Mặc
dù chính phủ đưa ra nhiều chính sách ưu đãi về vốn
nhưng rất ít hợp tác xã có khả năng tiếp cận vốn. Các
hợp tác xã còn khó tiếp cận một số chính sách về tín
dụng, vay vốn do không có tài sản để thế chấp. Bản
thân các hợp tác xã cũng chưa mạnh dạn xây dựng
phương án mở rộng sản xuất để lấy ý kiến thành viên
nên việc tiếp cận chính sách hỗ trợ chậm, không đạt
yêu cầu hạn mức cho vay còn thấp [11]. Bên cạnh đó,
nguồn vốn góp bằng tiền mà các hợp tác xã huy
động được không nhiều. Việc góp vốn mới chỉ đơn
thuần là để thực hiện theo đúng quy định của luật và
bước đầu xác định trách nhiệm của xã viên đối với
hợp tác xã. Nguồn vốn huy động thường là vốn tự
quản của gia đình xã viên gồm đất đai, tài sản trên
đất. Nguồn vốn này không thể mang ra thế chấp để
tăng quy mô giao dịch và các hoạt động của hợp tác
xã [2]. Chính vì vậy, lượng vốn thực tế của các hợp tác
xã thấp hơn rất nhiều so với nhu cầu về vốn để duy
trì và phát triển các hoạt động của hợp tác xã. Do hạn
chế về nguồn vốn nên phạm vi hoạt động của các
hợp tác xã chưa được mở rộng, các nội dung hoạt
động nghèo nàn, lợi ích đem lại cho xã viên chưa
nhiều vậy. 

• Khó khăn liên quan đến chính sách: Về mặt văn
bản pháp luật, hợp tác xã cũng rất được quan tâm
tại Việt Nam. Từ khi có luật hợp tác xã, các cấp trung
ương và địa phương đã ban hành nhiều văn bản chỉ
đạo thi hành [2]. Tuy nhiên, một số quy định còn

chưa được hướng dẫn hoặc có hướng dẫn, khó triển
khai. Một số chính sách hỗ trợ được ban hành phân
tán, nhưng chưa đồng bộ, thiếu nguồn lực, thiếu
tính khả thi. Số lượng các hợp tác xã tiếp cận các
chính sách của Nhà nước còn hạn chế. Do sự hạn
chế về nguồn kinh phí nên công tác triển khai thực
hiện các chính sách hỗ trợ chưa đạt hiệu quả cao.
Các cơ chế và chính sách hỗ trợ phát triển của Nhà
nước chưa đồng bộ, nguồn lực phân tán nên chưa
phù hợp với nhu cầu thực tế của các hợp tác xã. Các
nguồn lực thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi
tập trung chủ yếu cho các hợp tác xã nông nghiệp,
trong khi đó các hợp tác xã trong lĩnh vực phi nông
nghiệp hiện cũng gặp rất nhiều khó khăn trong sản
xuất, kinh doanh, cần sự hỗ trợ của Nhà nước để
phát triển [1]. Nhà nước đã có sự quan tâm đến khu
vực hợp tác xã nhưng nhìn chung các chính sách hỗ
trợ chưa đủ mạnh để tạo bước đột phá sự phát triển
của hợp tác xã.

Có thể thấy, các hợp tác xã đặc biệt là hợp tác xã
nông nghiệp đang phải đối diện với nhiều vấn đề.
Nhiều hợp tác xã vẫn trong tình trạng khó khăn, yếu
kém kéo dài. Việc phát triển hoạt động của các hợp
tác xã kiểu mới đang gặp phải không ít những hạn
chế. Những yếu kém mang tính căn bản của các hợp
tác xã vẫn còn tồn tại và không dễ giải quyết.

4.2. Giải pháp nâng cao vai trò của hợp tác xã ở
Việt Nam

Trước hết, cần nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực tại các hợp tác xã. Nhà nước cần có các chính sách
khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất
lượng và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý cũng
như đội ngũ xã viên tại các hợp tác xã. Cần tập huấn
nâng cao khả năng, năng lực quản lý cho đội ngũ
lãnh đạo tại các hợp tác xã. Cần xây dựng các chương
trình đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng phù hợp, nâng
cao được kỹ năng quản lý, điều hành cho cán bộ chủ
chốt tại các hợp tác xã. Bên cạnh đó, các hợp tác xã
cần đổi mới các hoạt động và có các chính sách
nhằm khuyến khích các xã viên mới tham gia, đặc
biệt là các xã viên có trình độ chuyên môn và năng
lực phù hợp với nhu cầu của hợp tác xã.

Thứ hai, Nhà nước và các ngân hàng đặc biệt là
ngân hàng chính sách cần nới lỏng các quy định
nhằm tạo điều kiện để các hợp tác xã có có khả năng
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tiếp cận các nguồn tài chính một cách thỏa đáng.
Cần mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn vốn tín dụng
ngân hàng đối với các hợp tác xã. Cần tăng hạn mức
cho vay thấp và giảm thiểu các thủ tục phức tạp
cũng như các quy định gây khó khăn, cản trở cho
việc tiếp cận nguồn vốn của các hợp tác xã. Bên cạnh
đó, có thể xem xét mở rộng cơ hội cho các hợp tác xã
có thể vay vốn tín chấp và vay vốn lưu động phục vụ
sản xuất theo mùa vụ phù hợp với đặc thù sản xuất
của mỗi hợp tác xã.

Thứ ba, để có thể mở rộng cơ hội tiếp cận chính
sách hỗ trợ vay vốn, bản thân các hợp tác xã cần
mạnh dạn xây dựng phương án mở rộng sản xuất.
Đồng thời, huy động nguồn vốn sẵn có của các
thành viên căn cứ vào nhu cầu hoạt động của hợp
tác xã. Các hợp tác xã cũng có thể phối hợp với các
doanh nghiệp tại địa phương để đẩy mạnh quy mô
hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thứ tư, Nhà nước cần tiếp tục xem xét ban hành
các chính sách hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế
của các hợp tác xã hiện nay. Cùng với việc ban hành
các chính sách, Nhà nước cần ban hành các hướng
dẫn một cách chi tiết, cụ thể để có thể dễ dàng triển
khai thực hiện. Các chính sách ban hành cần tập
trung, đồng bộ, xác định rõ nguồn lực để triển khai
và đảm bảo tính khả thi, hiệu quả. Các chính sách hỗ
trợ không chỉ tập trung vào khu vực hợp tác xã nông
nghiệp mà cần chú ý đến cả các hợp tác xã phi nông
nghiệp. Các chính sách hỗ trợ cần đủ mạnh và đồng
bộ để có thể tạo nên sự đột phá, giúp các hợp tác xã
phát triển và phát huy được vai trò của mình trong
giai đoạn hiện nay.

5. Kết luận
Hợp tác xã được Liên hợp quốc và quốc tế công

nhận như một giải pháp cho bình đẳng, giảm
nghèo, xây dựng vốn xã hội, cải thiện hoạt động
tiếp thị và hệ thống tài chính, trao quyền cho nhà
sản xuất và phụ nữ [7]. Trong những năm qua, hợp
tác xã tại Việt Nam đã thể hiện được vai trò của mình
thông qua tạo việc làm, giảm chi phí, tăng giá bán,
cải thiện thu nhập và phát triển kinh tế cho xã viên
cũng như người lao động làm việc trong hợp tác xã.
Trong quá trình tồn tại và phát triển, hợp tác xã đã
và đang có những đóng góp trong xóa đói giảm

nghèo, đảm bảo an ninh lương thực, đảm bảo an
sinh và công bằng xã hội. Tuy nhiên, tại Việt Nam,
hợp tác xã cũng đang phải đối diện với không ít vấn
đề khó khăn như thiếu nguồn nhân lực chất lượng,
năng lực quản lý của ban chủ nhiệm hợp tác xã còn
hạn chế, khó thu hút xã viên. Cùng với đó, các hợp
tác xã cũng đang gặp khó khăn do nguồn vốn hạn
chế, khó huy động vốn. Mặc dù Việt Nam đã ban
hành Luật Hợp tác xã nhưng vẫn tồn tại không ít khó
khăn về mặt chính sách. Để có thể tiếp tục phát
triển, khẳng định được thế mạnh và vai trò của mình
trong sự phát triển của toàn cầu, hợp tác xã cần phải
từng bước khắc phục những khó khăn, các vấn đề
đang gặp phải. �
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1. Đặt vấn đề
Brâu là tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Môn -

Khơ-me, được Nhà nước công nhận là một trong 16
nhóm dân tộc thiểu số rất ít người tại Việt Nam1.
Theo Kết quả điều tra thu thập thông tin về thực
trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm
2019 (Ủy ban Dân tộc, Tổng cục Thống kê, 2020), dân
số Brâu của cả nước là 525 người, hiện cư trú tập
trung tại làng Đắk Mế, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh
Kon Tum. Đến thời điểm năm 2023, theo báo cáo của
Ủy ban nhân dân xã Bờ Y, trên địa bàn xã hiện có 176
hộ với 594 người dân thuộc dân tộc Brâu. Cùng với
sự biến đổi kinh tế, văn hóa - xã hội ngày càng mạnh
mẽ, nhất là từ năm 2005, khi Chính phủ Quyết định
thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Khu kinh
tế cửa khẩu Quốc tế Pờ Y, thuộc xã Pờ Y, huyện Ngọc
Hồi, tỉnh Kon Tum, khu vực sinh sống của tộc người
Brâu từ một vùng rừng núi hoang vu đã trở thành
khu kinh tế thương mại với tốc độ đô thị hóa diễn ra
hết sức nhanh chóng. Điều này đã tác động trực tiếp
đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội cũng như

đời sống hôn nhân, gia đình của người người Brâu.
Trên cơ sở kết quả phỏng vấn sâu cán bộ và người
dân xã Pờ Y, tác giả đi sâu vào phân tích thực trạng
biến đổi quan hệ hôn nhân và một số yếu tố ảnh
hưởng đến quan hệ hôn nhân trong gia đình người
Brâu và tại tỉnh Kon Tum, qua đó cho thấy những
biến đổi trong quan hệ hôn nhân của người Brâu là
xu thế tất yếu trong bối cảnh đời sống, xã hội ngày
càng biến đổi. 

2. Thực trạng biến đổi quan hệ hôn nhân
trong gia đình người Brâu

Hôn nhân là sự cam kết chung sống giữa những
người trưởng thành khác giới được sự phê chuẩn của
pháp luật. Giống như mọi thể chế xã hội khác, hôn
nhân chịu sự tác động của các nhân tố kinh tế, văn
hoá, xã hội. Dưới tác động của công nghiệp hoá, hiện

thỰc trạNg và một số yếu tố ảNh hưởNg đếN sỰ BiếN đỔi
quaN hỆ hôN NhâN của Người Brâu tại tỈNh KoN tum

 Bùi Thị VâN ANh *

Ngày nhận: 10/5/2024
Ngày phản biện: 30/5/2024
Ngày duyệt đăng: 18/6/2024

Tóm tắt: Brâu là một trong 16 nhóm dân tộc thiểu số rất ít người tại Việt Nam. Trong những năm qua, đời sống hôn nhân trong gia
đình người Brâu có sự biến đổi dưới nhiều góc độ như tuổi kết hôn, phạm vi kết hôn, tìm hiểu trước khi kết hôn, tiêu chuẩn lựa chọn hôn
nhân, mô hình quyết định hôn nhân,... Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự biến đổi này chịu tác động bởi nhiều yếu tố như chính sách,
pháp luật về hôn nhân và gia đình, sự phát triển kinh tế xã hội và tác động của hiện đại hoá và hội nhập. Trên cơ sở kết quả phỏng vấn
sâu cán bộ và người dân xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, bài viết này đi sâu vào làm rõ thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng
đến sự biến đổi quan hệ hôn nhân của người Brâu tại tỉnh Kon Tum, nơi tập trung sinh sống của người Brâu tại Việt Nam.
Từ khóa: biến đổi hôn nhân; các yếu tố ảnh hưởng đến sự biến đổi hôn nhân; hôn nhân của người Brâu.

current sItuatIon and some factors affectIng the change of marrIage relatIonshIps of the brau In
Kon tum provInce

Abstract: Brau is one of 16 ethnic minority groups with very few people in Vietnam. In recent years, marriage life in Brau families
has changed in many aspects such as age of marriage, scope of marriage, courtship before marriage, criteria for choosing marriage,
marriage decision model,... Research results show that this change is influenced by many factors such as policies and laws on mar-
riage and family, socio-economic development, and the impact of modernization and integration. Through this article, the author
delves into clarifying the current situation and some factors affecting the change in marital relationships of the Brau people in Kon
Tum province, where the Brau people live in Vietnam.
Keywords: marriage change; factors affecting marriage change; marriage of the Brau people.

——————
* Học viện Chính trị khu vực 3
1 Dân tộc thiểu số rất ít người là dân tộc có số dân dưới 10.000 người. Nghị định
số 5/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ Về Công tác dân tộc.
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đại hoá và hội nhập quốc tế, hôn nhân trong gia đình
người Brâu cũng có sự biến đổi dưới nhiều góc độ
như: Tuổi kết hôn, phạm vi kết hôn, tìm hiểu trước
khi kết hôn, tiêu chuẩn lựa chọn hôn nhân, mô hình
quyết định hôn nhân,...

- Biến đổi về độ tuổi kết hôn
Theo quan niệm của người Brâu, hôn nhân là sự

kiện mang tính bước ngoặt trong nghi lễ vòng đời
của mỗi cá nhân, có ý nghĩa quan trọng đối với gia
đình, dòng họ. Kon Tum là tỉnh có nhiều đồng bào
dân tộc thiểu số sinh sống nên tình trạng tảo hôn,
kết hôn sớm là một trong những hủ tục khá phổ biến
ở nhiều dân tộc thiểu số trong đó có người Brâu.
Trước đây, độ tuổi kết hôn của nam nữ người Brâu
thường sớm, hiện tượng tảo hôn khá phổ biến. Theo
tập tục của người Brâu, trai gái Brâu có thể lấy chồng
khi mới 13-14 tuổi. “Xưa ông bà có gia đình sớm, thời
mình 14 tuổi đã bảo lấy vợ rồi. Nói chung xưa là thế.
Trai, gái 13-14 tuổi đã lấy vợ, lấy chồng, sinh con.”
(PVS, nữ, người Brâu, thôn Đắk Mế, xã Pờ Y, huyện
Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum). Nếu trai, gái từ 18 tuổi trở
lên mà chưa lấy vợ, lấy chồng bị coi là “ế ẩm” khó lấy
vợ lấy chồng. 

Hiện nay, hiện tượng tảo hôn vẫn còn tồn tại một
vài trường hợp nhưng nhìn chung độ tuổi kết hôn
của bà con người Brâu đã cao hơn trước. Các gia
đình đã chấp hành tốt hơn việc đăng ký kết hôn,
“Người dân biết phải đến chính quyền để đăng ký
kết hôn, biết được độ tuổi kết hôn theo pháp luật”
(PVS, nam, cán bộ thôn Đắk Mế, xã Pờ Y, huyện Ngọc
Hồi, tỉnh Kon Tum). Tuy nhiên, tình trạng nam nữ
chưa kết hôn nhưng vẫn chung sống như vợ chồng
và đợi đến đủ tuổi để đi đăng ký theo quy định của
pháp luật vẫn đang diễn ra. Ngày nay, nam nữ Brâu
được chủ động, tự do tìm hiểu. Khi mối quan hệ này
đến độ khăng khít, họ báo cáo với gia đình. Cha mẹ
hai bên đồng thuận bằng một nghi lễ đơn giản,
ngay sau đó người nam có thể ở lại nhà gái, cùng
làm nương rẫy, ăn ở và sống với cô gái như vợ
chồng. Cũng có trường hợp nếu người nữ có thai, họ
đăng ký kết hôn và làm đám cưới nếu đủ tuổi. Nếu
chưa đủ tuổi, nam nữ vẫn sống với nhau và sinh con
có thể tổ chức đám cưới hoặc chưa tổ chức. Đến khi
nào đủ tuổi thì đi đăng ký kết hôn "Chỗ em quan
niệm nếu hai bên gia đình đã gặp nhau thì hai đứa
đã là vợ chồng và được sống cùng nhau. Em lấy

chồng khi đã đủ tuổi còn nhiều đứa thì chưa. Nhưng
nếu ưng hay có bầu thì cứ sống cùng nhau đến lúc
đủ tuổi sẽ cưới và đăng ký kết hôn luôn" (PVS, Nữ,
dân tộc Brâu, thôn Đắk Mế).

- Biến đổi trong cách tìm hiểu trước khi kết hôn
Trước đây, trong quá trình lao động sản xuất

hoặc trong các dịp vui chơi lễ hội cộng đồng như
thăm thân, đám cưới là thời điểm để người Brâu đi
tìm bạn đời. Việc tìm kiếm đối tượng tìm hiểu có thể
do gia đình hai bên hứa gả cho nhau hoặc do bạn bè
của hai bên giới thiệu “Chị cưới chồng từ năm 15
tuổi. Ối ngày xưa ấy có biết gì đâu, do được mai mối
nên lấy nhau. Bố mẹ bảo lấy thì lấy thôi” (PVS, nữ,
dân tộc Brâu, thôn Đắk Mế). Nam, nữ Brâu có thể gặp
gỡ nhau theo từng nhóm tại nhà rông. Khi trong nhà
có con đến tuổi tìm hiểu, gia đình sẽ dựng chòi (nam
đoóc) ở sau nhà hay ngoài bìa rừng làm không gian
riêng cho các đôi trai gái. Người con trai thường rủ
bạn gái lên chòi để tâm sự và ngủ luôn tại chòi. Nếu
hai người hoà hợp, họ sẽ kết hôn với nhau và trở
thành vợ chồng. Nếu hai người không hợp, họ sẽ
chia tay nhau và đi tìm bạn tình mới.

Hiện nay, nam nữ Brâu đã chủ động và hình thức
tìm hiểu trước hôn nhân cũng đa dạng hơn trước
đây. Ngoài các dịp lễ hội truyền thống như trước đây,
người Brâu hiện nay còn có thể tự tìm hiểu, quan tâm
chia sẻ, bày tỏ tình cảm với người mình yêu trong các
ngày lễ hiện đại như sinh nhật, lễ tình yêu 14/2, ngày
Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10,
Lễ Noel,... Không chỉ mở rộng cơ hội gặp gỡ tìm hiểu
trong các ngày lễ hiện đại, nam, nữ Brâu còn phong
phú hơn về không gian, địa điểm. Nam nữ không chỉ
gặp và tìm hiểu nhau ở nhà Rông, hay khi đi làm rẫy
mà có thể gặp nhau tại nhiều địa điểm khác quán
café, quán sinh tố, tại chính nơi học tập,... “Em đi học
cao đẳng, xa nhà nên ở trọ. Em quen chồng em ở
dưới đó, hai đứa yêu nhau rồi quan hệ và em có bầu.
Nên em nghỉ sinh con, sinh xong em đi học lại” (PVS,
nữ, dân tộc Brâu, thôn Đắk Mế). 

Ngoài ra, cơ hội tìm hiểu trước khi kết hôn của
nam, nữ Brâu còn được mở rộng cùng với công nghệ
trong thời đại cách mạng 4.0. Từ chưa có hộ nào
thuộc dân tộc Brâu sử dụng Internet vào năm 2015
thì đến nay, tỷ lệ hộ sử dụng Internet của người Brâu
là 15,1% tập trung chủ yếu vào giới trẻ (Ủy ban Dân
tộc, Tổng cục Thống kê, 2020). Sự cải thiện về tỷ lệ hộ
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sử dụng Internet cho thấy cơ hội tiếp cận thông tin
của các hộ dân tộc thiểu số người Brâu đã được mở
rộng, từ đó góp phần nâng cao dân trí, thúc đẩy sự
phát triển kinh tế - xã hội đồng thời tạo điều kiện mở
rộng các hình thức giao lưu, tìm hiểu của trai gái Brâu
trước khi kết hôn. Người Brâu đã biết sử dụng các
phương tiện hiện đại như điện thoại thông minh vào
mạng xã hội như Facebook, zalo để phục vụ cho việc
nam, nữ tìm hiểu nhau. “Em có facebook của vợ em
bây giờ do là bạn của bạn em. Tụi em tán nhau qua
facebook trước. Sau 2 tuần cảm thấy hợp thì em và
vợ hẹn nhau ra quán cà phê gặp mặt rồi sau đó đồng
ý yêu nhau” (PVS, nam, dân tộc Brâu, thôn Đắk Mế). 

- Biến đổi trong tính chất của hôn nhân
Hôn nhân truyền thống của người Brâu là ngoại

hôn dòng họ và nội hôn tộc người. Luật tục của
người Brâu nghiêm cấm nam, nữ chung huyết thống
lấy nhau. Tuy nhiên, trai gái trong một dòng từ đời
thứ ba trở lên đã được kết hôn với nhau nếu hai bên
tìm hiểu và yêu nhau (Đinh Như Hoài, 2021). Do quan
điểm nội hôn tộc người trong khi số lượng người
Brâu không nhiều đã dẫn đến có trường hợp hôn
nhân cận huyết.

Do địa bàn cư trú thuận lợi, gần trục đường lớn có
nhiều dân tộc đan xen cùng sinh sống. Đặc biệt, từ
năm 2005, khi cửa khẩu Pờ Y mở cửa đã thu hút
người dân của các dân tộc khác di cư đến sinh sống
và làm ăn. Qua đó, người Brâu có cơ hội mở rộng các
mối quan hệ xã hội với các dân tộc khác. Nhờ đó, tình
trạng kết hôn nội tộc có xu hướng giảm đi và kết hôn
ngoại tộc có xu hướng tăng lên. Ngày càng có nhiều
các cuộc hôn nhân hỗn hợp tộc người giữa người
Brâu và các dân tộc khác như Mường, Thái, Xơ-đăng,
Kinh,... Nhờ đó, tình trạng hôn nhân cận huyết, đa
phu, đa thê, chung vợ, chung chồng không còn diễn
ra ở những người Brâu trẻ. Theo chia sẻ của một nam
giới người Brâu lấy vợ khác dân tộc, “Vợ em là người
Xơ-đăng, em với vợ gặp nhau khi em qua Đắk Dục
chơi với bạn. Gặp nhau thấy thích nên làm quen rồi
sau này em rủ vợ về, bố mẹ đồng ý nên em cưới”
(PVS, nam, dân tộc Brâu, thôn Đắk Mế). Việc mở rộng
kết hôn ngoại hôn cũng được cán bộ xã Pờ Y ghi
nhận “Bà con Brâu giờ không còn hôn nhân cận
huyết nữa, cơ hội gặp gỡ kết hôn với vợ, chồng là
người dân tộc khác cùng thôn, cùng xã hay cùng
huyện thậm chí khác huyện, khác tỉnh ngày càng
phổ biển” (PVS, nam, cán bộ xã Bờ Y).

Cùng với việc mở rộng kết hôn ngoại hôn thì
trình trạng ly hôn cũng xảy ra nhiều hơn ở người
Brâu. Trước đây, trong gia đình truyền thống của
người Brâu rất ít khi xảy ra ly hôn. Ngày nay, tình
trạng ly hôn diễn ra khá phổ biến ở người Brâu. Theo
số liệu thống kê, người Brâu là dân tộc có có tỷ lệ
người từ 15 tuổi trở lên ly hôn cao với 2,3%, thuộc
nhóm dân tộc thiểu số có tỉ lệ ly hôn nhất cả nước
(Ủy ban Dân tộc, Tổng cục Thống kê, 2020). Trong
quan hệ hôn nhân, tình trạng ly hôn giữa cặp vợ
chồng người Brâu và các dân tộc khác trong hôn
nhân hỗn hợp xảy ra nhiều hơn so với các cặp vợ
chồng cùng là người Brâu. 

- Biến đổi trong nghi thức kết hôn
Với người Brâu, kết hôn là một trong các nghi lễ

quan trọng nhất trong cuộc đời của họ. Họ thường
tổ chức lễ cưới một cách trang trọng với nhiều lễ vật
quý và sự có mặt đông đủ của cả cộng đồng được tổ
chức trong không khí lễ hội (Bùi Ngọc Quang, 2017).
Khi trai gái tìm hiểu và quyết định kết hôn, chàng trai
sẽ về thưa chuyện với cha mẹ để nhờ ông mối đến
dạm hỏi. Khi nhà gái đồng ý sẽ thông qua ông mối
báo với nhà trai chuẩn bị lễ vật, chọn ngày lành,
tháng tốt để sang nhà cô gái tiến hành lễ trao vòng
cầu hôn. Khi nghi thức trao vòng của đôi trai gái
hoàn tất, hai bên gia đình sẽ bàn ngày cưới. Nhà trai
sẽ chuẩn bị tất cả các lễ vật cần thiết mang sang nhà
gái để tổ chức lễ cưới tại nhà gái. Với những gia đình
khá giả, lễ vật thường là trâu, bò, chiêng, ghè quý,
nồi đồng và nhiều rượu. Nhà nào khó khăn hơn thì
chuẩn bị heo, gà và rượu. Tất cả các lễ vật phải đủ
dùng cho hai gia đình và cả cộng đồng trong 3-4
ngày diễn ra lễ cưới. 

Hiện nay, nghi thức đã có nhiều thay đổi. Khi trai
gái quyết định kết hôn, hai bên gia đình sẽ gặp gỡ và
trao đổi với nhau về việc tổ chức lễ cưới. Các lễ vật
dạm hỏi cũng đơn giản hơn trước, có thể là con gà,
chai rượu, bánh kẹo,... Tuỳ theo điều kiện kinh tế, hai
gia đình sẽ bàn bạc để tổ chức đám cưới sao cho phù
hợp. Thời gian tổ chức đám cưới cũng được rút ngắn
xuống còn 1-2 ngày. Tùy thuộc vào điều kiện kinh tế
và sự lựa chọn của mỗi gia đình, có thể tổ chức cưới
theo truyền thống đỡ tốn kém hơn, hoặc cưới theo
hiện đại, cũng có thể kết hợp cả hai. Có những gia
đình Brâu tổ chức đám cưới trọn gói theo dịch vụ, cô
dâu mặc váy cưới màu trắng nhiều tầng, chú rể mặc
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comple “Khi con gái mình cưới thì nhà chồng nó
muốn cưới truyền thống cho đỡ tốn kém. Thôi thì
nhà nó nghèo có mỗi hai mẹ con, nên mình theo nhà
nó. Còn khi con trai mình cưới mấy năm trước mình
cho nó cưới theo kiểu phổ biến hiện nay kiểu người
Kinh, nhà mình thuê dịch vụ hết từ trang phục của cô
dâu, chú rể tới các món ăn trong tiệc cưới” (PVS, nữ,
dân tộc Brâu, thôn Đắk Mế). Nhìn chung, các nghi
thức kết hôn của người Brâu đã có nhiều thay đổi so
với trước đây theo hướng ngày càng đơn giản hơn
các thủ tục và thay đổi trong phần lễ khi có sự giao
thoa với các dân tộc khác. 

3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự biến đổi
quan hệ hôn nhân trong gia đình người Brâu tại
tỉnh Kon Tum

- Chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình
Chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình là

một trong những yếu tố quan trọng tác động đến
đời sống hôn nhân của người Brâu tại tỉnh Kon Tum.
Trên tinh thần bảo vệ quyền con người, quyền công
dân, đề cao vai trò của gia đình trong đời sống xã
hội, giữ gìn và phát huy truyền thống và những
phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam,
xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu về hôn
nhân, Đảng và Nhà nước đã ban hành các chủ
trương, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia
đình. Qua đó, giúp lưu giữ những yếu tố truyền
thống, tốt đẹp đồng thời xoá bỏ những yếu tố lạc
hậu, cổ hủ không còn phù hợp trong quan hệ hôn
nhân của người Brâu. 

Bên cạnh đó, nhờ chính quyền đẩy mạnh các
hoạt động truyền thông, cung cấp thông tin đa
dạng, đầy đủ, chính xác giúp nâng cao nhận thức
cho người dân Brâu về mọi mặt của đời sống xã hội
trong đó có những hiểu biết về pháp luật liên quan
đến hôn nhân và gia đình. Từ đó, bà con Brâu hiểu
và làm theo những quy định của pháp luật, từ bỏ
những phong tục liên quan đến hôn nhân không
còn phù hợp.

- Sự phát triển kinh tế xã hội
Địa bàn sinh sống chủ yếu của người Brâu ở thôn

Đắk Mế, xã Pờ Y, thuộc vùng ngã ba biên giới huyện
của Ngọc Hồi. Đây là địa bàn có vị trí chiến lược trong
lĩnh vực an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế, văn
hóa - xã hội ở Tây Nguyên. 

Nhận thức được tầm quan trọng trong việc thực
hiện các chính sách dân tộc rất ít người đối với người
Brâu, chính phủ và tỉnh Kon Tum đã triển khai nhiều
chính sách cũng như các dự án hỗ trợ, phát triển kinh
tế - xã hội các dân tộc thiểu số. Bà con người Brâu là
đối tượng thụ hưởng trong nhiều chính sách,
chương trình và dự án của các đối tác phát triển. Nhờ
các chính sách phát triển kinh tế xã hội đặc biệt là các
chính sách dân tộc thiểu số như các chương trình
mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, chăm sóc
sức khỏe, phát triển giáo dục, định canh định cư, hỗ
trợ đất đai cho sản xuất và thực hiện các dự án nước
sạch nông thôn,... đã mang lại nhiều cải thiện quan
trọng trong đời sống xã hội của đồng bào Brâu. Nhờ
đó, người Brâu có nhiều cơ hội giao lưu, mở rộng
quan hệ với bà con các dân tộc khác. Qua đó, bà con
Brâu có những thay đổi về mặt nhận thức và có điều
kiện để thực hiện những thay đổi trong quan hệ hôn
nhân theo hướng tiến bộ hơn, xoá bỏ những hủ tục
lạc hậu.

- Tác động của hiện đại hoá và hội nhập
Sự giao thoa và hội nhập kinh tế giữa người Brâu

và các dân tộc khác góp phần tạo nên những biến
đổi trong quan hệ hôn nhân của người Brâu. Do địa
bàn sinh sống xen kẽ với bà con của nhiều dân tộc
khác nên người Brâu có cơ hội làm quen, giao lưu
nhiều hơn với các dân tộc khác, mở ra cơ hội kết hôn
với những người ngoại tộc. Cùng với đó, dưới tác
động của giao lưu và tiếp biến văn hoá cũng như tác
động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, sự phát
triển mạnh mẽ của mạng lưới viễn thông, internet và
điện thoại thông minh đã tác động trực tiếp tới sự
biến đổi hôn nhân và gia đình của người Brâu. Nam
nữ Brâu có điều kiện và phương tiện để mở rộng cơ
hội giao lưu, tìm hiểu bạn đời của mình. 

4. Một số vấn đề đặt ra trong biến đổi quan hệ
hôn nhân của người Brâu

- Bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống trong
quan hệ hôn nhân của người Brâu

Có thể thấy, trong bối cảnh hiện nay, quan hệ
hôn nhân của người Brâu đã và đang có sự ảnh
hưởng mạnh mẽ. Có nhiều sự biến đổi mang tính
tích cực tác động tốt tới đời sống gia đình cũng như
cuộc sống của bà con Brâu. Tuy nhiên, do kết hôn
ngoại hôn ngày càng tăng nên nhiều nghi thức trong



tổ chức cưới xin của các trường hợp này được tổ chức
theo sự thỏa hiệp, chắp vá của nhiều dân tộc một
cách thiếu chọn lọc. Điều này làm mất dần giá trị văn
hóa truyền thống của dân tộc Brâu. Chính vì thế, bên
cạnh những thay đổi tích cực, vấn đề đặt ra là cần
bản tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống
trong quan hệ hôn nhân của người Brâu. Cần duy trì
và phát huy các nét đẹp trong các nghi lễ hôn nhân
truyền thống của người Brâu. Hạn chế những mặt
trái của việc lợi dụng các hủ tục hay những mặt trái
của sự giao thoa khiến cho những thay đổi mang
tính lệch lạc.

- Triển khai các chính sách, pháp luật về hôn nhân
và gia đình phù hợp với đặc điểm tâm lý của người
Brâu

Theo truyền thống của người Brâu, các hoạt động
cộng đồng cũng như quan hệ hôn nhân được quản
lý và vận hành theo luật tục. Trong xã hội, các chuẩn
mực cũng như quan hệ ứng xử giữa các cá nhân và
cá nhân với cộng đồng đều được quy định theo
những khuôn mẫu của luật tục. Ngày nay, bên cạnh
các luật tục, các hoạt động trong đời sống cũng như
quan hệ hôn nhân của người Brâu còn được quy định
bởi các chính sách, pháp luật của nhà nước. Trong
cộng đồng cũng như quan hệ hôn nhân của người
Brâu đang tồn tại song hành giữa luật tục và luật
pháp. Tuy nhiên, không phải mọi quy định trong
quan hệ hôn của người Brâu theo luật tục đều phù
hợp với những quy định của pháp luật và luật tục
không phù hợp. Một số tập tục hôn nhân và gia đình
của người Brâu vẫn vi phạm Luật Hôn nhân và gia
đình ở những mức độ khác nhau đặc biệt là hiện
tượng tảo hôn vẫn còn. Do đó, triển khai các chính
sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình cần manh
tính chất mềm dẻo, thuyết phục, thể hiện được sự
phù hợp trong đặc điểm tâm lý, phong tục, tập quán
tốt đẹp của người Brâu, những quy định của luật tục
trong lĩnh vực hôn nhân thể hiện bản sắc văn hóa
truyền thống được tôn trọng và phát huy theo
những nguyên tắc quy định của Luật Hôn nhân và
Gia đình. Có như thế, luật pháp và chính sách về hôn
nhân và gia đình đi sâu hơn vào đời sống xã hội của
người Brâu, giúp nâng cao nhận thức của người Brâu
trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về
hôn nhân và gia đình.

5. Kết luận
Nhìn chung, quá trình hiện đại hoá và hội nhập

cùng những chính sách của Đảng và Nhà nước về
hôn nhân, gia đình cũng như những chính sách phát
triển kinh tế, xã hội đã tạo nên những biến đổi to lớn
trong quan hệ hôn nhân của người Brâu. Nhờ sự
phát triển kinh tế xã hội cũng như những tác động
của Internet nên hình thức tìm hiểu của nam nữ
trước khi kết trở nên đa dang, phong phú hơn trước.
Các nghi thức liên quan đến hôn nhân có phần đơn
giản hơn trước và có sự pha trộn với nghi thức của
các dân tộc khác. Hiện nay, tuy tình trạng nam nữ
chưa đến tuổi kết hôn sống chung với nhau như vợ
chồng vẫn còn tồn tại nhưng độ tuổi kết hôn của
người Brâu đã tăng lên so với trước đây. Nhờ chính
sách về hôn nhân và gia đình, tình trạng người Brâu
tảo hôn đã và đang dần được xoá bỏ. Hôn nhân
ngoại hôn đang dần phổ biến trong cộng đồng
người Brâu góp phần xoá bỏ tình trạng hôn nhân cận
huyết, đa phu, đa thê ở những đôi nam nữ trẻ mới
kết hôn. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm thay đổi
tích cực trong quan hệ hôn nhân, cần phải cần bản
tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, các
nét đẹp trong các nghi lễ hôn nhân truyền thống của
người Brâu. Cùng với đó, do có sự khác biệt trong
một số những quy định của pháp luật với luật tục
của người Brâu về quan hệ hôn nhân nên việc triển
khai các chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia
đình cần mềm dẻo, khéo léo, phù hợp với đặc điểm
tâm lý của người Brâu. Từ đó, bà con Brâu nâng cao
nhận thức, thay đổi hành vi trong việc chấp hành các
các chính sách, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân
và gia đình. �
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1. Đặt vấn đề
Trong xã hội hiện đại, mức độ hiểu biết của mỗi

cá nhân về tình hình kinh tế - xã hội và xu thế phát
triển toàn cầu là những điểm nhấn góp phần nâng
cao giá trị bản thân. Đặc biệt, mức độ hiểu biết tài
chính của mỗi cá nhân trong xu thế phát triển kinh tế
hiện nay một mặt củng cố nền tảng kiến thức - kỹ
năng cần thiết của cá nhân trước những yêu cầu của
công việc và các hoạt động kinh doanh, đầu tư cá
nhân, mặt khác những lợi thế từ hiểu biết tài chính sẽ
tạo ra “tấm khiên” phòng ngừa rủi ro, bảo vệ cá nhân
và gia đình trước những rủi ro và biến cố bất lợi về
kinh tế, tài chính có thể gặp phải trong đời sống nói
chung, trong quản trị tài chính cá nhân nói riêng.
Hiểu biết tài chính là một tiền đề cần thiết cho mỗi cá
nhân trong hoạch định tài chính cho bản thân, cho
gia đình. Một nền tảng hiểu biết tài chính vững chắc
có thể giúp các cá nhân đánh giá được những biến
động có thể xảy ra trong tương lai, trên cơ sở đó có
thông tin và căn cứ lập các kế hoạch tài chính hướng
tới mục tiêu tối đa hóa lợi ích một cách hiệu quả hơn.

Tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược tài
chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng
đến năm 2030 đã xác định các mục tiêu của chiến
lược, trong đó mục tiêu nâng cao hiểu biết tài chính
cho người dân và doanh nghiệp được xem là một
trong các mục tiêu then chốt. Đồng thời Quyết định
149/QĐ-TTg cũng xác định rõ các nhiệm vụ “Giáo
dục tài chính, nâng cao năng lực và kiến thức tài
chính; bảo vệ người tiêu dùng tài chính” là một trong
5 nhiệm vụ chủ yếu của chiến lược tài chính toàn
diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm
2030 [2]. Các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm giáo
dục, nâng cao năng lực tài chính và kiến thức tài
chính (các khía cạnh cơ bản của hiểu biết tài chính)
có đề cập đến nội dung xây dựng và triển khai các
chương trình đào tạo, giáo dục về kiến thức và kỹ
năng tài chính cho các đối tượng khác nhau, trong
đó có đối tượng học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo

NÂNG CAO HIỂU BIẾT TÀI CHÍNH CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM
VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 Trần Đình Vân - nguyễn Văn Đức*

Ngày nhận: 28/5/2024
Ngày phản biện: 30/5/2024
Ngày duyệt đăng: 18/6/2024

Tóm tắt: Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chiến lược tài chính toàn diện, nhiệm vụ nâng cao hiểu biết tài chính cho sinh viên nói
riêng, tăng cường giáo dục tài chính nói chung là một nhiệm vụ trọng yếu, thể hiện rõ tính cấp thiết. Vai trò của các cơ sở giáo dục
đại học tại Việt Nam cần được thể hiện rõ trong chiến lược tài chính toàn diện cũng như trong nhiệm vụ nâng cao hiểu biết tài chính
của sinh viên. Kế thừa các kết quả nghiên cứu định tính và định lượng đã công bố, bài viết tổng hợp và hệ thống các kết quả chủ yếu,
trên cơ sở thực trạng hiểu biết tài chính của sinh viên, phân tích và đánh giá những thuận lợi và thách thức trong việc nâng cao hiểu
biết tài chính của sinh viên Việt Nam. Bài viết đề xuất một số giải pháp và khuyến nghị với cơ sở giáo dục đại học nhằm nâng cao
hiểu biết tài chính của sinh viên Việt Nam. 
Từ khóa: hiểu biết tài chính; nâng cao; sinh viên; cơ sở giáo dục đại học

IMPROVING STUDENTS' FINANCIAL LITERACY AND RECOMMENDATIONS FOR HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Abstracts: In the context of promoting comprehensive financial strategy in Vietnam, improving financial literacy of students in par-
ticular, enhancing financial education in general is an important task, clearly showing urgency. The role of higher education insti-
tutions in Vietnam should be clearly shown in the comprehensive financial strategy as well as in the task of improving students'
financial literacy. Inheriting the results of qualitative and quantitative researches, this paper synthesized and the systematized of
major research results, then basing on the reality of students' financial literacy, analyzing and evaluating the advantages, chal-
lenges in improving financial literacy of Vietnamese students. The paper also proposed a number of recommendations to higher
education institutions in oder to improve the financial literacy of Vietnamese students.
Keywords: financial literacy; improve; student; higher education institution.
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dục đại học. Có thể nói sinh viên Việt Nam hiện được
coi là đối tượng cần được ưu tiên giáo dục để nâng
cao hiểu biết về tài chính cá nhân. Bởi lẽ, đây là nhóm
đối tượng dễ mắc sai lầm do tuổi trẻ, nhiều khát
vọng làm giàu nhưng kỹ năng và kiến thức tài chính
cũng như kinh nghiệm tài chính còn nhiều hạn chế.
Bên cạnh đó, sinh viên còn là đối tượng có nhu cầu
học cao, có khả năng tiếp thu kiến thức và kỹ năng
cao. Đồng thời cũng là nhóm có thể tạo ra được sự
lan tỏa về hiểu biết tài chính cá nhân cho cộng đồng
khá lớn...[6]. Một số kết quả nghiên cứu gần đây
nhận định sinh viên Việt Nam, kể cả sinh viên đang
theo học các ngành về tài chính - ngân hàng hay
kinh tế, được đánh giá là yếu về kiến thức tài chính,
hiểu biết tài chính. Mức độ hiểu biết tài chính của
sinh viên không đồng đều giữa các nhóm sinh viên ở
các năm học khác nhau, vùng miền khác nhau,
ngành học khác nhau [4].

Như vậy, trong điều kiện đẩy mạnh chiến lược tài
chính toàn diện tại Việt Nam, nhiệm vụ nâng cao
hiểu biết tài chính cho sinh viên nói riêng, cho các cá
nhân trong độ tuổi thanh niên nói chung là một
nhiệm vụ trọng yếu, cần được đầu tư tập trung và
thực hiện một cách bài bản, hệ thống và khoa học,
theo lộ trình thống nhất, toàn diện. Vai trò của các cơ
sở giáo dục đại học được thể hiện rõ nhất khi bàn tới
tính khả thi hay mức độ đáp ứng hiệu quả nhiệm vụ
nói trên, bởi lẽ nhóm đối tượng sinh viên nói riêng và
thanh niên, người lao động nói chung trải qua giai
đoạn học tập tại các cơ sở giáo dục đại học với một
tỷ lệ không nhỏ. Đây cũng là nhóm đối tượng có khả
năng lan tỏa hiểu biết tài chính tới các nhóm đối
tượng khác một cách thuận lợi và dễ dàng, là lớp kế
cận dần trở thành nòng cốt trong lực lượng lao động
quốc gia. Do đó, phát huy vai trò và tiềm lực của hệ
thống cơ sở giáo dục đại học với nhiệm vụ nâng cao
hiểu biết tài chính người dân, nâng cao hiểu biết tài
chính của sinh viên nói riêng trở nên cấp thiết.

Nhằm khái quát thực trạng hiểu biết tài chính
của sinh viên Việt Nam và đề xuất các giải pháp,
khuyến nghị nâng cao hiểu biết tài chính của sinh
viên, trên cơ sở kế thừa các kết quả nghiên cứu đã
công bố về hiểu biết tài chính nói chung, hiểu biết
tài chính của sinh viên Việt Nam nói riêng, chúng tôi
tổng hợp và hệ thống hóa các đánh giá và nhận
định của các tác giả trước đó về hiểu biết tài chính
của sinh viên Việt Nam, rút ra những đánh giá về sự
thay đổi, cải thiện mức độ hiểu biết tài chính của
sinh viên Việt Nam theo thời gian. Trên cơ sở đó,
chúng tôi phân tích và đánh giá những thuận lợi,

thách thức trong nâng cao hiểu biết tài chính của
sinh viên Việt Nam, đề xuất một số giải pháp và
khuyến nghị với cơ sở giáo dục đại học.

2. hiểu biết tài chính của sinh viên Việt nam
Khái quát chung về hiểu biết tài chính
Nghiên cứu của Đinh Thị Mỹ Hạnh và Đào Tuấn

Khanh (2023) tổng hợp và trình bày một cách tương
đối khái quát về khái niệm hiểu biết tài chính. Hiểu
biết tài chính còn được đề cập tới với các thuật ngữ
như kiến thức tài chính, dân trí tài chính và có nhiều
cách hiểu khác nhau. Hiểu biết tài chính đo lường sự
hiểu biết về các khái niệm cơ bản về tài chính và có
khả năng quản lý tài chính cá nhân thông qua việc
đưa ra các quyết định hợp lý trong ngắn hạn một
cách có cơ sở, lập kế hoạch tài chính dài hạn, sống có
trách nhiệm, quan tâm tới cuộc sống và thay đổi về
điều kiện kinh tế [3].

Teng & cộng sự (2023) tổng hợp các quan điểm
tiếp cận hiểu biết tài chính, về cơ bản cũng thống
nhất rằng hiểu biết tài chính bao gồm nhiều thành
phần như nhận thức, kỹ năng, kiến thức, thái độ và
hành vi. Những yếu tố này rất quan trọng trong việc
đưa ra các quyết định tài chính sáng suốt và cải thiện
tình trạng tài chính tổng thể. Hiểu biết tài chính cũng
có thể được định nghĩa là khả năng của một cá nhân
trong việc hiểu, đánh giá, kiểm soát và truyền đạt các
vấn đề liên quan đến tài chính cá nhân [10]. Teng &
cộng sự (2023) cũng đề cập tới nội hàm hiểu biết tài
chính của một cá nhân đã được Tổ chức Hợp tác và
Phát triển Kinh tế (OECD) xác định, bao gồm việc có
kiến thức và hiểu biết về các khái niệm tài chính và rủi
ro tiềm ẩn, cũng như sở hữu các kỹ năng, động lực và
sự tự tin cần thiết để sử dụng kiến thức này để đưa ra
quyết định hợp lý các tình huống tài chính khác nhau.
Điều này dẫn đến một tình hình tài chính tốt hơn cho
toàn bộ cá nhân và xã hội và cho phép tham gia vào
các hoạt động kinh tế. Nói một cách đơn giản, kiến
thức tài chính biểu thị sự hiểu biết và khả năng cần
thiết để quản lý các vấn đề tài chính và đưa ra quyết
định sáng suốt trong cuộc sống hàng ngày. Do đó,
việc gia tăng tiếp xúc với kiến thức tài chính cho sinh
viên sẽ cải thiện khả năng tài chính của họ, do họ tiếp
xúc với nhiều kiến thức như giá trị thời gian của tiền,
phân tích rủi ro và chi tiết về thị trường tài chính [10].

Bảng khảo sát về hiểu biết tài chính của
OECD/INFE (2016) thực hiện với 30 nước bao gồm 3
yếu tố thể hiện hiểu biết tài chính của cá nhân gồm:
(1) Kiến thức tài chính, (2) Hành vi tài chính và (3) Thái
độ tài chính.
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Kết quả từ
một số nghiên
cứu sau này được
thực hiện với
phạm vi không
gian nghiên cứu
hẹp hơn cũng
cho các kết luận
tương tự, ủng hộ
các kết quả
nghiên cứu đã
nêu trên. Chẳng
hạn một nghiên
cứu về hiểu biết
tài chính cá nhân
thời đại chuyển
đổi số thực hiện
trên mẫu gồm
200 sinh viên
Trường Đại học
Quốc tế Hồng
Bàng của Nguyễn
Đỗ Bích Nga
(2023) chỉ ra rằng
86% sinh viên
được khảo sát có
mức điểm đánh
giá hiểu biết tài
chính dưới 200
điểm (trên thang
điểm 300) trong
đó 57,5% có mức
điểm dưới 150
điểm, cho thấy
mức độ hiểu biết về tài chính cá nhân của sinh viên
đang ở mức trung bình - kém. Tác giả cũng mở rộng
so sánh và tham chiếu, cho thấy kết quả này phù hợp
với kết quả khảo sát sinh viên trong một số nghiên
cứu nước ngoài [7]. Tương tự, một nghiên cứu thực
hiện với mẫu 200 sinh viên thuộc các khóa khác nhau
của Trường Đại học Kinh tế (Đại học Huế), đã chỉ ra
rằng sinh viên có điểm hiểu biết tài chính ở mức
trung bình, không có sự khác biệt về hiểu biết tài
chính giữa sinh viên nam và sinh viên nữ, sinh viên
thuộc khối ngành tài chính có hiểu biết tốt hơn sinh
viên không thuộc khối ngành tài chính và sinh viên
đi làm thêm có hiểu biết tài chính tốt hơn sinh viên
không đi làm thêm [14].

Để đánh giá sự thay đổi về hiểu biết tài chính của
sinh viên Việt Nam, các kết quả của một số nghiên
cứu chủ yếu được tổng hợp để so sánh.

(Nguồn: Tổng hợp từ các nghiên cứu)

Như vậy, qua tổng hợp những kết quả nghiên
cứu gần đây (bảng 3) về hiểu biết tài chính của sinh
viên Việt Nam có thể thấy các nhận định đưa ra là
tương đối thống nhất, cho thấy sinh viên Việt Nam
có mức độ hiểu biết tài chính ở mức thấp và trung
bình, có sự khác biệt giữa sinh viên các ngành học
khác nhau. Các nhân tố nhân khẩu học về độ tuổi,
trình độ học vấn, thu nhập,... có ảnh hưởng đến mức
độ hiểu biết tài chính của sinh viên. Mức độ hiểu biết
tài chính của sinh viên các ngành học có liên quan
đến tài chính và kinh doanh cao hơn so với các
ngành học khác là một minh chứng thực nghiệm xác
đáng cho yêu cầu xây dựng và thực thi một chiến
lược giáo dục tài chính, mà trong đó vai trò trọng yếu
của các cơ sở giáo dục đại học phải được nhấn mạnh. 

Khi tổng hợp và so sánh các đánh giá của các

Bảng 3: Tổng hợp kết quả đánh giá hiểu biết tài chính của sinh viên Việt Nam
từ một số nghiên cứu chính
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nghiên cứu về hiểu biết tài chính của sinh viên Việt
Nam theo trình tự thời gian, có thể nhận định rằng
mức độ hiểu biết tài chính của sinh viên Việt Nam
thay đổi rất ít trong những năm qua. Thực tế những
năm gần đây môi trường kinh tế xã hội có sự phát
triển nhanh chóng, các thông tin tài chính cùng với
những kiến thức tài chính được tổng hợp và chuyển
tải tới các đối tượng tiếp cận đã linh hoạt và hiệu quả
hơn, dựa trên nền tảng phát triển khoa học công
nghệ. Cùng với đó, các chương trình giáo dục tài
chính đã xuất hiện ngày càng nhiều, quá trình phát
triển và điều chỉnh chương trình đào tạo của các cơ
sở giáo dục đại học trong đó có các chương trình đào
tạo về tài chính được đẩy mạnh, hướng tới chú trọng
đáp ứng các chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng, thái
độ và trách nhiệm của người học. Như vậy, có thể
thấy rằng mục tiêu nâng cao hiểu biết tài chính cho
sinh viên chưa mất đi tính cấp thiết, hơn nữa có thể
thấy bên cạnh những thuận lợi, còn nhiều thách thức
phải giải quyết để nâng cao hiểu biết tài chính của
sinh viên hướng tới thực hiện mục tiêu tài chính toàn
diện. Trong tiến trình đó, sự tham gia của các cơ sở
giáo dục đại học cần được nhấn mạnh. Rõ ràng, nâng
cao hiểu biết tài chính của sinh viên gắn liền với hoạt
động đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học, song sự
đa dạng các ngành đào tạo, hình thức đào tạo khó
đảm bảo cho các khóa học giáo dục tài chính được
phổ cập đến tất cả sinh viên Việt Nam, nhưng những
đòi hỏi chính đáng và cấp thiết về các chương trình
đào tạo, bồi dưỡng, hoạt động ngoại khóa, tọa
đàm,... bằng nhiều kênh, nhiều hình thức khác nhau
đã được chứng minh bằng các luận chứng, luận cứ
khoa học có ý nghĩa. Đó là động lực và cũng là thách
thức cho các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam hướng
tới thực hiện nhất quán và đồng bộ các mục tiêu của
chiến lược tài chính toàn diện hiện nay.

3. những thuận lợi và thách thức trong việc
nâng cao hiểu biết tài chính của sinh viên Việt nam

Thuận lợi:
Mục tiêu nâng cao năng lực tài chính của sinh

viên Việt Nam trong bối cảnh hiện nay có thể khái
quát một số thuận lợi như sau:

Một là, có định hướng rõ ràng về mặt chủ trương,
đường lối

Dấu ấn rõ ràng và thuyết phục nhất cho thấy đã
có định hướng và chủ trương ở tầm vĩ mô cho mục
tiêu nâng cao hiểu biết tài chính cá nhân nói chung,

nâng cao hiểu biết tài chính của sinh viên Việt Nam
nói riêng, là việc ban hành Quyết định số 149/QĐ-TTg
ngày 22/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến
năm 2025, định hướng đến năm 2030. Với các mục
tiêu toàn diện và mục tiêu cụ thể, các nhiệm vụ và
giải pháp được xác định rõ ràng, là định hướng căn
bản cho các giải pháp phát triển tài chính toàn diện
ở Việt Nam, trong đó có chiến lược đẩy mạnh giáo
dục tài chính hướng tới nâng cao hiểu biết tài chính
cá nhân nhất là nâng cao hiểu biết tài chính của sinh
viên Việt Nam.

Với lĩnh vực tài chính, sự vào cuộc của Bộ Tài
chính cùng Ngân hàng Nhà nước đang đẩy mạnh
việc xây dựng và triển khai các chương trình, khóa
học về tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tài chính trong
những năm gần đây. Đây là một yếu tố thuận lợi trực
tiếp cho mục tiêu nâng cao hiểu biết tài chính nói
chung và nâng cao hiểu biết tài chính của sinh viên
Việt Nam nói riêng [3], [13].

Hai là, sự phát triển nhanh và toàn diện, được đầu
tư có trọng điểm của nền tảng khoa học công nghệ
trong cả nước

Lĩnh vực tài chính và các kiến thức tài chính gắn
liền với các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến,
hiện tại, đặc biệt là trong mảng công nghệ thông
tin, truyền thông và chuyển đổi số. Cùng với chiến
lược đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, hệ thống tài
chính của Việt Nam cũng dần được đổi mới căn bản
và toàn diện, đẩy nhanh tái cấu trúc bền vững, các
dấu ấn của thành tựu chuyển đổi số rõ rệt và ảnh
hưởng sâu sắc hơn. Các sản phẩm dịch vụ tài chính
tiêu dùng, đầu tư linh hoạt và đa dạng, dễ tiếp cận,
tạo thuận lợi cho việc tiếp cận thông tin, tài liệu, dễ
dàng tìm hiểu các kiến thức về tài chính, thực hành
và củng cố các kỹ năng, tác động đến thái độ và
hành vi tài chính của các chủ thể trong đó có sinh
viên Việt Nam.

Ba là, chiến lược đổi mới và phát triển mạnh mẽ của
hệ thống giáo dục quốc dân, nhất là giáo dục đại học

Vai trò và vị trí của các cơ sở giáo dục đại học đặc
biệt quan trọng trong việc nâng cao hiểu biết tài
chính cá nhân cũng như góp phần thực hiện có hiệu
quả chiến lược phát triển tài chính toàn diện, không
chỉ giới hạn trong phạm vi đào tạo, giáo dục và phổ
cập kiến thức tài chính, mà còn bao trùm rộng khắp
trên các lĩnh vực và ngành nghề khác như công nghệ
thông tin, truyền thông, điện tử, máy học (Machine
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learning), trí tuệ nhân tạo,... Sự phát triển cả về hình
thức lẫn chiều sâu của hệ thống giáo dục quốc dân
đặc biệt là giáo dục đại học vừa tạo động lực phát
triển tài chính toàn diện, nâng cao hiểu biết tài
chính, cũng vừa hoàn thiện một cách bài bản hệ
thống “kênh phương tiện” hữu hiệu nâng cao hiểu
biết tài chính cá nhân trong bối cảnh hiện nay. Các
chương trình đào tạo đại học thường xuyên được đổi
mới và điều chỉnh, hướng tới đáp ứng hiệu quả hơn
các chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng và năng lực
trách nhiệm, thái độ nghề nghiệp, trong đó các kỹ
năng về ngoại ngữ và tin học được chú trọng. Nếu
xét trên phạm vi rộng, việc hoàn thiện kỹ năng ngoại
ngữ và tin học cho sinh viên là một thuận lợi hỗ trợ
việc tự học tự tìm hiểu các kiến thức cần thiết từ tài
nguyên internet. Còn xét trên phạm vi các chương
trình đào tạo có liên quan đến quản lý tài chính (các
chương trình đào tạo về quản trị kinh doanh, tài
chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán, đầu tư,...) việc
hoàn thiện chương trình đào tạo theo hướng đáp
ứng hiệu quả các chuẩn đầu ra chính là một trong
các động lực nâng cao hiểu biết tài chính của sinh
viên, do các chương trình đào tạo mảng này thường
lồng ghép các môn học về tài chính - kế toán.

Mặt khác, các cơ sở giáo dục đại học đang có xu
hướng chuyển đổi năng động hơn, bên cạnh hoạt
động đào tạo và nghiên cứu khoa học truyền
thống, các chương trình/khóa học ngắn hạn cũng
được phát triển đa dạng, trong các cơ sở đào tạo
lĩnh vực kinh tế và kinh doanh có các khóa học/bồi
dưỡng về quản lý tài chính với nội dung và phương
thức phong phú, linh hoạt và dễ tiếp cận hơn cho
người học.

Bốn là, năng lực và phẩm chất cá nhân của thế hệ
sinh viên hiện nay

Được sinh trưởng và đào tạo trong giai đoạn kinh
tế phát triển, bùng nổ công nghệ thông tin, thụ
hưởng trực tiếp các thành tựu của nhân loại trên
nhiều mặt (công nghệ, y tế, giáo dục, tiến bộ về tư
tưởng,...) đã hình thành nên một thế hệ sinh viên mới
năng động hơn, táo bạo hơn, chủ động và sẵn sàng
tiếp cận, tìm hiểu và đón nhận các luồng tri thức mới,
nhanh chóng làm quen với các kỹ thuật mới, công
nghệ mới. Các thế mạnh vượt trội của thế hệ sinh
viên gen Z trở về sau là một thuận lợi rất rõ ràng cho
việc thực hiện các giải pháp nâng cao hiểu biết tài
chính cũng như thực hiện một cách hệ thống chiến
lược phát triển tài chính toàn diện quốc gia. Thế hệ

sinh viên hiện nay có thể coi là đối tượng chính của
các giải pháp và chiến lược nâng cao hiểu biết tài
chính, nhưng đồng thời sẽ nhanh chóng trở thành
đội ngũ chủ chốt kế thừa và phát triển các thành tựu
trên mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó
có vấn đề phát triển kinh tế quốc gia, đẩy mạnh
chiến lược phát triển tài chính toàn diện, nâng cao
hiểu biết tài chính với các mục tiêu mới, định hướng
mới phù hợp với giai đoạn thực tiễn mới.

Thách thức:
Bên cạnh những thuận lợi khá rõ ràng trong tiến

trình nâng cao hiểu biết tài chính cá nhân trong đó
có nâng cao hiểu biết tài chính của sinh viên Việt
Nam, hướng tới thực hiện có hiệu quả các mục tiêu
chiến lược phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam,
không thể không phân tích và đánh giá các thách
thức. Có thể khái quát một số thách thách chủ yếu
như sau:

Thứ nhất, vấn đề định kiến và nhận thức truyền
thống trong quản lý tài chính

Mặc dù hiện nay các việc tiếp cận các tri thức hiện
đại đã dễ dàng và thuận tiện hơn rất nhiều, thế hệ
sinh viên mới sớm có tư tưởng tiến bộ và nhanh nhạy
song một tỷ lệ không nhỏ sinh viên thế hệ này từng
chịu ảnh hưởng trực tiếp từ định kiến/quan điểm của
người lớn rằng không nên cho trẻ em giữ tiền hoặc
tiếp xúc với tiền từ sớm để tránh tiêu xài phung phí
hay sa đà vào tệ nạn, ăn chơi [3]. Tư tưởng và quan
điểm này cũng góp phần hạn chế cơ hội chính đáng
tiếp cận các kiến thức và cơ hội hình thành các kỹ
năng về quản lý tiền, quản lý tài chính.

Thứ hai, xuất phát điểm về kinh tế, tài chính của đại
bộ phận người dân và của sinh viên không cao.

Khi tổng hợp và so sánh các kết quả nghiên cứu
về hiểu biết tài chính, có thể thấy rằng một tỷ lệ lớn
sinh viên Việt Nam xuất thân và sinh trưởng tại các
tỉnh thành không phải là đô thị hay trung tâm kinh tế
lớn, có thu nhập và mức sống không cao nên nhu
cầu và cơ hội sử dụng sản phẩm dịch vụ tài chính hạn
chế, từ đó dẫn đến hạn chế kiến thức tài chính, kinh
nghiệm sử dụng các dịch vụ tài chính ít ỏi, kỹ năng sử
dụng dịch vụ tài chính hạn chế.

Thứ ba, thách thức trong xây dựng và triển khai các
chương trình giáo dục tài chính cá nhân

Giai đoạn vừa qua, các chương trình giáo dục tài
chính cá nhân chủ yếu mang tính tự phát cho từng
nhóm đối tượng riêng lẻ, đào tạo theo nhu cầu, mục
tiêu riêng từng tổ chức. Các cơ sở giáo dục chuyên



nghiệp với các chương trình giáo dục tài chính cá
nhân chuyên nghiệp còn ít. Theo đánh giá, trong
quá trình triển khai các chương trình giáo dục tài
chính chú tâm đến việc truyền tải nội dung một số
khái niệm tài chính cơ bản về tiết kiệm và chi tiêu
hợp lý,... chưa quan tâm đúng mức đến thái độ và
hành vi tài chính [3].

4. giải pháp nâng cao hiểu biết tài chính của
sinh viên Việt nam và khuyến nghị với cơ sở giáo
dục đại học

Giải pháp chủ yếu nâng cao hiểu biết tài chính
của sinh viên Việt Nam:

+ Xây dựng chiến lược giáo dục tài chính quốc
gia, đưa giáo dục tài chính vào từng bậc học ở mức
độ phù hợp, đặc biệt chú trọng các chương trình đào
tạo dài hạn, các khóa bồi dưỡng ngắn hạn về quản lý
tài chính cá nhân. Với sinh viên, việc vận dụng hiểu
biết tài chính vào thực tiễn cuộc sống cho hiệu quả
là vấn đề không đơn giản. Do vậy, việc xây dựng
những chương trình bổ trợ giúp sinh viên được trải
nghiệm và áp dụng các nội dung lý thuyết trên giảng
đường vào thực tiễn là hết sức cần thiết.

+ Phát triển hơn nữa các hoạt động truyền
thông về giao dịch tài chính, phát triển các kênh
tiếp cận kiến thức tài chính hiện đại và có hiệu quả
truyền thông cao như tổ chức game show truyền
hình, youtube, trang mạng xã hội, các ấn bản in có
hình ảnh minh họa với nội dung ngắn gọn, đơn
giản, dễ hiểu để sinh viên dễ dàng tiếp cận và hứng
thú tìm hiểu. Các nội dung truyền thông cần có sự
phân hóa phân luồng, từ các kiến thức tài chính cơ
bản như tiết kiệm, lãi suất, đầu tư, bảo hiểm, lạm
phát, cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi... tới các kiến
thức tài chính chuyên sâu và các kỹ năng quản lý tài
chính nâng cao. 

+ Đẩy mạnh phát triển, đa dạng hóa các tổ chức
cung cấp sản phẩm tài chính, đa dạng và linh hoạt
các kênh phân phối, khuyến khích phát triển và ứng
dụng công nghệ vào thiết kế và triển khai các sản
phẩm dịch vụ tài chính. Cần có lộ trình đầu tư phát
triển mạnh cơ sở hạ tầng viễn thông, an ninh mạng
giúp các giao dịch thuận lợi, an toàn. Trong giai đoạn
tiếp theo, cần chú trọng phát triển hệ thống các
kênh phân phối sản phẩm dịch vụ tài chính ở các
vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa để gia tăng cơ
hội tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính cho
người dân nói chung và cho các nhóm yếu thế trong

xã hội. Cùng với việc gia tăng sử dụng các ứng dụng
điện tử về tài chính (như các ứng dụng giao dịch điện
tử của ngân hàng, đầu tư chứng khoán, quản lý tài
chính cá nhân, các ứng dụng thanh toán cá nhân
khác), việc tiếp cận với kiến thức và nâng cao kỹ năng
về tài chính của người dân dễ dàng hơn. Đặc biệt,
việc sử dụng thường xuyên các ứng dụng trên điện
thoại thông minh của sinh viên có thể thúc đẩy việc
tìm hiểu các kiến thức, làm quen các kỹ năng và giúp
hình thành thái độ tích cực - là những nội dung cốt
lõi của hiểu biết tài chính.

Một số khuyến nghị với các cơ sở giáo dục đại học
Kinh nghiệm ở các nước đều cho thấy giáo dục

đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao
hiểu biết tài chính cá nhân của sinh viên. Các cơ sở
giáo dục đại học cần đưa việc đào tạo các kiến thức,
kỹ năng cần thiết về tài chính cá nhân vào chương
trình đào tạo ở một mức độ phù hợp, đồng thời phát
triển các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn, các
khóa học cơ bản, phù hợp với nhu cầu và điều kiện
của số đông sinh viên các ngành không thuộc khối
kinh doanh quản lý hay nhóm ngành tài chính -
ngân hàng.

Bên cạnh đó cần đẩy mạnh liên kết giữa cơ sở
giáo dục đại học với các doanh nghiệp và tổ chức
cung ứng dịch vụ tài chính để xây dựng, phát triển
chương trình đào tạo một cách hợp lý.

Các cơ sở giáo dục đại học cũng nên phát triển và
đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ đào tạo liên quan
đến khối kiến thức tài chính, các hoạt động đội -
nhóm chuyên môn để tạo thuận lợi kết nối sinh viên
tham gia các hoạt động rèn luyện, tự đào tạo, bổ
sung kiến thức tài chính ngoài các lớp học chính tắc,
đồng thời có điều kiện phát triển kỹ năng cá nhân và
có cơ hội trao đổi, hỗ trợ lẫn nhau.

Với vai trò nòng cốt trong nâng cao hiểu biết tài
chính cá nhân, các cơ sở giáo dục đại học cần chú
trọng xây dựng chương trình giáo dục tài chính
toàn diện cho các lứa tuổi khác nhau, không giới
hạn với đối tượng là sinh viên, từ lứa tuổi trẻ em
đến người trưởng thành trong đó đặc biệt chú
trọng thiết kế chương trình cho từng nhóm đối
tượng cụ thể dựa trên đặc trưng và mục tiêu học
tập của nhóm đối tượng đó. Đối với nhóm thanh
niên mà nòng cốt là sinh viên, ngoài giúp họ có
hiểu biết để tránh các sai lầm tài chính rất dễ xảy
đến trong những bước đầu đời, trong quá trình
giáo dục còn phát hiện những nhóm có năng lực
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vượt trội hơn các nhóm khác để bồi dưỡng, phát
triển. Việc xác định đối tượng mục tiêu ưu tiên cũng
hữu ích để tối đa hóa tác động tích cực từ các
nguồn lực có hạn, đồng thời, cho phép xây dựng
chương trình chuyên môn và kiến thức phù hợp với
từng nhóm mục tiêu cụ thể. Cần xác định giáo dục
tài chính cá nhân trong trường đại học đóng vai trò
then chốt để trang bị kiến thức tài chính đồng bộ
với việc cải thiện thái độ tài chính và hành vi tài
chính cho các sinh viên [5].

5. Kết luận
Hoàn thiện và nâng cao hiểu biết tài chính cá

nhân là một quá trình lâu dài, nhiều khâu nhiều công
đoạn được kết hợp một cách có hệ thống và hiệu
quả. Do đó, trong bối cảnh chiến lược phát triển tài
chính toàn diện tại Việt Nam hiện nay, việc nâng cao
hiểu biết tài chính cá nhân trở thành cấp thiết và
trọng tâm. Trong đó, mục tiêu nâng cao hiểu biết tài
chính cho sinh viên Việt Nam vừa thể hiện tính trọng
yếu của chiến lược vừa tạo động lực “đầu kéo” phát
triển hiểu biết tài chính cá nhân trong tương lai của
cả quốc gia. Hiểu biết tài chính của cá nhân nói
chung, của sinh viên Việt Nam nói riêng chịu tác
động của nhiều nhân tố chủ quan và khách quan,
chịu ảnh hưởng định hướng từ chiến lược quốc gia
lẫn ảnh hưởng trực tiếp từ quá trình đào tạo, bồi
dưỡng, do đó vai trò của các cơ sở giáo dục đại học
cần được chú trọng. Tuy nhiên, các kiến thức và công
nghệ trong lĩnh vực tài chính biến động cực kỳ
nhanh và phức tạp, do đó các khó khăn thách thức
trong mỗi giai đoạn phát triển tài chính là khác biệt
và luôn trở thành vấn đề cấp thiết, do đó, các giải
pháp và chiến lược cần được xây dựng và thực thi
một cách hệ thống, toàn diện, nhằm đảm bảo cho
mục tiêu nâng cao hiểu biết tài chính được đáp ứng
một cách thuận lợi và hiệu quả nhất.

Bài viết kế thừa và hệ thống các kết quả nghiên
cứu chủ yếu về hiểu biết tài chính và nâng cao hiểu
biết tài chính của sinh viên, qua đó phân tích và đánh
giá các thuận lợi, thách thức trong việc thực hiện
mục tiêu nâng cao hiểu biết tài chính của sinh viên
Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh chiến lược phát
triển tài chính toàn diện quốc gia. Các phân tích và
bình luận cũng như giải pháp, khuyến nghị sẽ hoàn
thiện hơn khi tiếp tục triển khai các nghiên cứu thực
nghiệm và so sánh nhằm củng cố thêm các luận
chứng, luận cứ khoa học về nâng cao hiểu biết tài
chính cá nhân. �
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1. Đặt vấn đề
Ngành công nghiệp than tại Việt Nam đóng vai

trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, là một
trong ba trụ cột năng lượng chính. Sản lượng khai
thác và doanh thu từ các doanh nghiệp ngành than
không chỉ cung ứng năng lượng cho các ngành
công nghiệp mà còn đóng góp đáng kể vào GDP.
Tuy nhiên, ngành than đang đối mặt với nhiều
thách thức như phát triển bền vững, thu hút và duy
trì lao động và đảm bảo an toàn lao động. Lực
lượng lao động ngành than, đặc biệt là tại các mỏ
than, phải đối diện với thiếu hụt nhân lực do lo ngại
về sức khỏe và an toàn lao động, gây ra bởi các
bệnh nghề nghiệp từ bụi than. Chuyển đổi số có
thể được xem là giải pháp cần thiết để cải thiện
quan hệ lao động, giảm nguy cơ tai nạn, tối ưu hóa
sản xuất và giảm ô nhiễm. 

“Chuyển đổi số (Digital transformation) được
hiểu là ứng dụng những tiến bộ về công nghệ số như
điện toán đám mây (cloud), dữ liệu lớn (Big data),...
vào mọi hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp nhằm
đưa lại hiệu suất cao, thúc đẩy phát triển doanh thu
và thương hiệu”. Chuyển đổi số là một khái niệm
phát sinh trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0
bùng nổ, miêu tả việc áp dụng công nghệ vào tất cả
các khía cạnh của doanh nghiệp. Trong khía cạnh
quan hệ lao động tại các doanh nghiệp, công nghệ
thông minh và tự động hóa còn nâng cao hiệu quả
giao tiếp, quản lý thông tin và hoạt động công đoàn.
Nghiên cứu này tập trung vào việc phân tích vai trò
và lợi ích của chuyển đổi số trong lĩnh vực quan hệ
lao động ngành than. Mục tiêu chính là góp phần

GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG 
TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH THAN VIỆT NAM

 Đỗ Thị hải hà*

Ngày nhận: 13/5/2024
Ngày phản biện: 10/6/2024
Ngày duyệt đăng: 18/6/2024

Tóm tắt: Tại Việt Nam, than đá là một trong ba trụ cột năng lượng quan trọng, đóng góp đáng kể vào nền kinh tế nhờ sản lượng khai
thác và doanh thu từ các doanh nghiệp ngành than. Ngành than có truyền thống lâu đời và đóng vai trò quan trọng trong an ninh
năng lượng quốc gia, ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội với lực lượng lao động rộng khắp cả nước. Tuy nhiên, ngành than đang đối
mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực và khó khăn trong tuyển dụng. Công nhân làm việc trong môi trường bụi than, công việc phức
tạp và rủi ro về sức khỏe, an toàn lao động. Chuyển đổi số trong quan hệ lao động tại các doanh nghiệp ngành than mang lại nhiều
lợi ích, cải thiện an toàn lao động, hiệu quả giao tiếp, hoạt động công đoàn và nâng cao hiệu quả thỏa ước lao động tập thể. Bài viết
này đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng quan hệ lao động thông qua chuyển đổi số, giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả, phát
triển bền vững và duy trì mối quan hệ lao động hài hòa.
Từ khoá: chuyển đổi số; an toàn lao động; phát triển bền vững; bụi than; ngành than.

DIGITAL TRANSFORMATION SOLUTION IN LAbOR RELATIONS AT VIETNAMESE COAL INDUSTRY INTERPRISES
Abstract: In Vietnam, coal is one of three important energy pillars, contributing significantly to the economy thanks to mining output
and revenue from coal industry enterprises. The coal industry has a long tradition and plays an important role in national energy
security, greatly affecting the socio-economy of the workforce throughout the country. However, the coal industry is facing a shortage
of human resources and difficulties in recruitment. Workers work in a coal dust environment, with complex work and risks to health
and labor safety. Digital transformation in labor relations at coal industry enterprises brings many benefits, improving labor safety,
communication efficiency, union activities and enhancing the effectiveness of collective labor agreements. This article proposes solu-
tions to improve the quality of labor relations through digital transformation, helping businesses exploit effectively, develop sustain-
ably and maintain harmonious labor relations.
Keywords: digital transformation; labor safety; sustainable development; grime; coal industry.

* Học viện Hành chính quốc gia
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nâng cao hiệu quả lao động, đặc biệt là đối với lao
động trực tiếp tham gia vào quá trình khai thác và
sản xuất than. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng hướng
đến việc cải thiện chất lượng đối thoại lao động
trong các doanh nghiệp ngành than Việt Nam. 

2. Thực trạng ứng dụng chuyển đổi số trong
quan hệ lao động tại các doanh nghiệp ngành
than Việt nam

2.1. Ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao
chất lượng an toàn lao động tại các doanh nghiệp
ngành than Việt Nam

Chuyển đổi số vào xử lý chất thải lỏng bảo vệ môi
trường hướng tới phát triển bền vững trong ngành
than

Xử lý nước thải trong mỏ khai thác than là yếu tố
quan trọng trong quản lý môi trường do nước thải
chứa kim loại nặng và hợp chất hữu cơ độc hại. Nếu
không được xử lý đúng cách, nước thải có thể gây ô
nhiễm nguồn nước và ảnh hưởng đến hệ sinh thái.
Hiện nay, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
(TKV) đã xây dựng 45 trạm xử lý nước thải với tổng
công suất 150 triệu m³/năm, đáp ứng các quy chuẩn
về chất lượng. TKV cũng đã lắp đặt 41 hệ thống quan
trắc môi trường tự động, kết nối và truyền dữ liệu về
Sở Tài nguyên và Môi trường để giám sát. Hệ thống
quan trắc này là ứng dụng quan trọng của chuyển
đổi số, cho phép theo dõi liên tục và tối ưu hóa quá
trình xử lý nước thải, góp phần bảo vệ môi trường và
đảm bảo hiệu suất hoạt động. Tuy nhiên, việc vận
hành hệ thống này đòi hỏi kiến thức chuyên môn về
công nghệ cảm biến, điện tử, và quản lý dữ liệu.

Chuyển đổi số giảm thiểu bụi than, nâng cao an
toàn lao động trong ngành than

Bụi than ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe
của người lao động trong ngành công nghiệp than.
Quản trị bụi than, thông qua việc sử dụng hệ thống
phun nước và hút bụi, đóng vai trò quan trọng trong
giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp và bảo
vệ sức khỏe của người lao động. Hơn nữa, giảm thiểu
bụi than cũng góp phần vào giảm nguy cơ tai nạn
lao động, với tác động tích cực đến cả sức khỏe và
hiệu suất làm việc của nhân viên.

Mức độ bụi trong lò chợ: Một số kết quả đo đạc

nồng độ bụi tại lò chợ các thời điểm khác nhau ở một
số mỏ than vùng Quảng Ninh:

(Nguồn: Báo cáo 55/BC-MĐV về công tác bảo vệ môi

trường - Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp -

Vinacomin)

Mức độ bụi trong các gương lò cụt: Một số kết
quả đo đạc nồng độ bụi tại các thời điểm khác nhau
ở một số mỏ than vùng Quảng Ninh.

(Nguồn: Báo cáo 55/BC-MĐV về công tác bảo vệ môi

trường - Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp -

Vinacomin)

Từ các bảng số liệu thu thập và tổng hợp cho
thấy, nồng độ bụi tại lò chợ, lò cụt và trong các
đường lò vận tải và ở các khu vực khác khi không
chống bụi, hầu hết đều vượt mức giới hạn cho phép.

Công tác chống bụi tại các mỏ than hiện đại
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thường sử dụng các công nghệ và biện pháp tiên
tiến hơn, bao gồm:

- Hệ thống phun nước thông minh;
- Hệ thống hút bụi tiên tiến;
- Sử dụng công nghệ khử bụi;
- Tối ưu hóa quá trình khai thác và vận chuyển

bằng cách sử dụng các thiết bị và kỹ thuật tiên tiến
hơn và quản lý dữ liệu và giám sát.

Các phương pháp chống bụi tiên tiến trong các
mỏ than thường được xem là một ứng dụng của
chuyển đổi số trong ngành công nghiệp than.

Các phương pháp này để tiến hành được cần tích
hợp công nghệ thông tin, cần có thu thập và phân
tích dữ liệu và quản lý từ xa và theo dõi liên tục. Dữ
liệu này sau đó được phân tích để đưa ra thông tin
quan trọng, giúp quản lý hiểu rõ hơn về tình trạng môi
trường làm việc và áp dụng các biện pháp cải thiện.

Các hệ thống chống bụi tiên tiến còn tối ưu hóa
quá trình sản xuất. Bằng việc áp dụng các công nghệ
và biện pháp chống bụi tiên tiến, các mỏ than có thể
tối ưu hóa quá trình sản xuất, giảm thiểu lãng phí và
tăng cường hiệu suất. Điều này góp phần vào sự hiệu
quả và tiết kiệm chi phí trong quá
trình khai thác than. Tuy hiệu quả
cao nhưng tính đến thời điểm hiện
tại, việc áp dụng các phương pháp
chống bụi hiện đại trong các doanh
nghiệp than tại Việt Nam vẫn chưa
được triển khai rộng rãi. Các nguyên
nhân do chi phí đầu tư ban đầu cao
và thiếu nhân lực chuyên môn thực
hiện vấn đề.

Mặc dù vẫn còn nhiều thách
thức, nhưng với sự tăng cường
nhận thức về vấn đề môi trường và
nhu cầu cải thiện điều kiện làm
việc, dự kiến các doanh nghiệp
than tại Việt Nam sẽ tiếp tục
nghiên cứu và triển khai các giải
pháp chống bụi hiện đại trong
tương lai. Chuyển đổi số đóng vai trò then chốt
trong nâng cao an toàn lao động và tối ưu hóa quy
trình sản xuất trong các doanh nghiệp ngành than.
Bằng cách ứng dụng công nghệ số và phần mềm

quản lý, doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro tai nạn, cải
thiện điều kiện làm việc và sức khỏe người lao
động. Đồng thời, chuyển đổi số giúp tăng cường
tính bền vững và hiệu quả kinh tế, đáp ứng yêu cầu
về an toàn và bảo vệ môi trường, cải thiện quan hệ
lao động giữa người lao động và người sử dụng
lao động.

2.2. Chuyển đổi số trong nội dung trao đổi
thông tin và kênh trao đổi thông tin- ứng dụng
chuyển đổi số vào giao ca nhật lệnh

Trong bối cảnh phát triển công nghệ thông tin,
các doanh nghiệp ngành than tại Việt Nam đã áp
dụng công nghệ để cải thiện quy trình giao ca, bao
gồm sử dụng phần mềm ghi biểu và thống kê trực
tuyến. Điều này giúp tối ưu hóa quản lý thông tin,
giảm thiểu sai sót và nâng cao an toàn lao động.
Giao ca nhật lệnh (GCNL) là quá trình trao đổi thông
tin giữa các ca làm việc để chuyển giao trách nhiệm
và thông tin liên tục. Trước đây, giao ca thường
thực hiện bằng tay, nhưng việc áp dụng công nghệ
số đã tăng cường hiệu quả và sự chính xác trong
quy trình này.

(Nguồn: Số lượng công trường phân xưởng trong các đơn
vị sản xuất lộ thiên áp dụng giao ca nhật lệnh theo phương
pháp mới tính đến 2023 - Báo cáo số 80/ BC-VHGC Viện Khoa
học công nghệ Mỏ. Tập đoàn TKV).
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Trong ngành than, trao đổi thông tin là yếu tố
then chốt trong quản lý quan hệ lao động, giúp tạo
môi trường làm việc hợp tác và nâng cao sự hiểu biết
giữa nhân viên và quản lý. Ứng dụng chuyển đổi số
vào trao đổi thông tin mang lại lợi ích như cải thiện
tính minh bạch, tốc độ truyền thông và sự liên kết
giữa các bộ phận. Điều này tạo điều kiện thuận lợi
cho hợp tác và phát triển, đồng thời nâng cao sự
tham gia và sáng tạo của nhân viên, góp phần vào sự
phát triển bền vững của ngành than.

Hầu hết các doanh nghiệp ngành than tại Việt
Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp do Tập đoàn TKV
quản lý, hiện đều sử dụng công cụ ghi biểu và thống
kê trực tuyến trên Google Sheets để giao ca và theo
dõi hoạt động của thiết bị trong ca sản xuất. Mặc dù
nhanh, tiện và hiệu quả, nhưng vẫn gặp khó khăn do
thói quen và khả năng làm chủ công nghệ của công
nhân trong quá trình giao ca nhật lệnh.

2.3. Số hoá văn bản, quy chế và thoả ước lao
động tập thể (TULDTT) trong các doanh nghiệp
ngành than 

Ngành than đóng vai trò quan trọng trong nền
kinh tế Việt Nam nhưng đang đối mặt với nhiều
thách thức như giá than thấp, biến động thị trường,
ô nhiễm môi trường và thiếu hụt nguồn nhân lực.
Chuyển đổi số là giải pháp tiềm năng giúp ngành
than vượt qua các thách thức này và phát triển bền
vững, đặc biệt trong quản lý văn bản, quy định và
thỏa ước lao động tập thể (VBTLĐT). Hiện nay, việc
quản lý VBTLĐT chủ yếu là thủ công, dẫn đến thiếu
minh bạch, hiệu quả và linh hoạt. Chuyển đổi số
VBTLĐT giúp nâng cao tính minh bạch, tăng hiệu
quả và tính linh hoạt trong quản lý và thực thi.

Nhìn nhận vai trò quan trọng của hệ thống các
văn bản, quy chế và thoả ước lao động tập thể trong
điều chỉnh quan hệ lao động, đặc biệt là nhận thức
được tầm quan trọng của ứng dụng chuyển đổi số,
số hoá hệ thống các văn bản, quy chế và thoả ước lao
động tập thể, từ lâu nay các doanh nghiệp ngành
than đã tiến hành số hoá dữ liệu. Theo các số liệu thu
thập được từ cơ quan Tập đoàn, tình hình xây dựng
và sửa đổi bổ sung và số hoá các quy chế; TULĐTT
giai đoạn 2017-2020 và 2021 đến nay như sau:

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các Báo cáo tổng kết, báo

cáo sơ kết các năm của Công đoàn Than - Khoáng sản 

Việt Nam)

Qua các trao đổi của Chủ tịch Công đoàn ngành
than TKV, giai đoạn 2017-2020 có vai trò đặc biệt
quan trọng trong tiến trình số hoá dữ liệu và tiến lên
chuyển đổi số của ngành than, việc quyết tâm số
hoá phần lớn các loại văn bản, quy chế và thoả ước
lao động tập thể thể hiện quyết tâm theo chủ
trương Chuyển đổi số, kinh tế số của các công đoàn
cơ sở ở các doanh nghiệp than và của Công đoàn
ngành nói chung.

3. Một số giải pháp
Giải pháp 1: Tăng cường đầu tư công vào hạ tầng

kỹ thuật số
Hiện nay, hạ tầng kỹ thuật số trong ngành than

Việt Nam còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được
yêu cầu của quá trình chuyển đổi số. Việc sử dụng
các phương pháp hiện đại, tiên tiến trong các mỏ
than để xử lý bụi than, xử lý chất thải lỏng và chất
thải rắn, bảo vệ sức khỏe cho người lao động và
nâng cao an toàn trong khai thác sản xuất là rất thiết
thực. Tuy nhiên, điều này có thể thực hiện được hay
không còn phụ thuộc vào hạ tầng kỹ thuật số và cơ
chế tài chính hiện tại. Các doanh nghiệp đang phải
đối mặt với chi phí đầu tư ban đầu cao và thiếu sự hỗ
trợ từ phía Nhà nước cũng như Tập đoàn Than
khoáng sản Việt Nam. Để giải quyết vấn đề này,
Chính phủ cần đẩy mạnh việc xây dựng và nâng cấp
hệ thống mạng lưới internet, trung tâm dữ liệu và
các dịch vụ đám mây. Đầu tư công vào hạ tầng kỹ
thuật số sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh
nghiệp ngành than tiếp cận công nghệ hiện đại và
giảm thiểu chi phí đầu tư ban đầu. Việc tăng cường
đầu tư này sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động,



tăng tính cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành
than và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số một cách
toàn diện. Tại một số quốc gia như Hàn Quốc và
Singapore, việc đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng kỹ
thuật số đã mang lại những thành công đáng kể
trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu
quả hoạt động của các ngành công nghiệp.

Giải pháp 2: Thúc đẩy chính sách khuyến khích sử

dụng công nghệ

Mặc dù có nhiều tiềm năng, nhưng việc ứng

dụng công nghệ trong ngành than vẫn còn hạn chế

do rào cản về chi phí và thiếu chính sách khuyến

khích. Việc sử dụng các phương pháp hiện đại, tiên

tiến trong các mỏ than để xử lý bụi than, xử lý chất

thải lỏng và chất thải rắn, bảo vệ sức khỏe cho người

lao động và nâng cao an toàn trong khai thác sản

xuất là rất thiết thực. Tuy nhiên, điều này có thể thực

hiện được hay không còn phụ thuộc vào tiềm lực tài

chính của mỗi công ty than.

Để khắc phục điều này, cần có những giải pháp

đồng bộ từ trung ương đến các bộ, ngành chung tay

thực hiện. Cụ thể, Chính phủ nên áp dụng các biện

pháp hỗ trợ tài chính như giảm thuế và cung cấp các

khoản vay ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư vào

công nghệ số. Đồng thời, cần có các chương trình tư

vấn và hỗ trợ kỹ thuật để giúp doanh nghiệp áp

dụng công nghệ một cách hiệu quả. Các chính sách

khuyến khích này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng tài

chính cho doanh nghiệp, thúc đẩy họ đầu tư vào

công nghệ mới, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất và

cạnh tranh trên thị trường. 

Tại Đức, các chính sách khuyến khích sử dụng

công nghệ trong sản xuất đã giúp nhiều doanh

nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được công nghệ hiện đại,

cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm. Bài học

từ Đức cho thấy, việc thiết lập các cơ chế khuyến

khích phù hợp không chỉ giúp doanh nghiệp vượt

qua khó khăn ban đầu mà còn tạo điều kiện cho họ

phát triển bền vững trong tương lai.

Thúc đẩy giải pháp cụ thể để chuyển đổi số văn

bản, quy định và thỏa ước lao động tập thể trong các

doanh nghiệp ngành than, bao gồm:

+ Quản lý văn bản, quy định và thỏa ước lao động

tập thể bằng hệ thống quản trị tài liệu điện tử (ECM).

Hệ thống ECM giúp lưu trữ, quản lý và truy cập thông

tin về VBTLĐT một cách dễ dàng.

+ Tự động hóa quy trình quản lý văn bản, quy

định và thỏa ước lao động tập thể: Sử dụng các phần

mềm workflow để tự động hóa các quy trình quản lý

văn bản, quy định và thỏa ước lao động tập thể,

chẳng hạn như quy trình phê duyệt văn bản, quy

định và thỏa ước lao động tập thể, quy trình sửa đổi

văn bản, quy định và thỏa ước lao động tập thể, v.v.

+ Phát triển cổng thông tin văn bản, quy định và

thỏa ước lao động tập thể: Phát triển cổng thông tin

văn bản, quy định và thỏa ước lao động tập thể để

cung cấp thông tin về văn bản, quy định và thỏa ước

lao động tập thể cho người lao động và các bên liên

quan khác.

+ Đào tạo và nâng cao nhận thức về chuyển đổi

số văn bản, quy định và thỏa ước lao động tập thể:

Đào tạo cho người lao động và các bên liên quan

khác về lợi ích và cách thức sử dụng các giải pháp

chuyển đổi số văn bản, quy định và thỏa ước lao

động tập thể.

Giải pháp 3: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng

cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Nguồn nhân lực công nghệ thông tin (CNTT)

trong ngành than hiện nay còn thiếu và chưa đáp

ứng được nhu cầu của quá trình chuyển đổi số. Rõ

ràng, để vận hành hệ thống số một cách hiệu quả,

cần có nguồn lực am hiểu về chuyển đổi số và các kỹ

năng công nghệ mới. Nhiều nhân viên hiện tại cần

được đào tạo thêm về các kỹ năng này.

Để giải quyết vấn đề này, các doanh nghiệp

ngành than Việt Nam cần đầu tư vào các chương

trình đào tạo, nâng cao kỹ năng cho nhân viên hiện

tại, cũng như thu hút nhân tài và kỹ thuật công nghệ

từ bên ngoài. Cụ thể, doanh nghiệp nên hợp tác với

các trường đại học và cơ sở đào tạo để phát triển các

chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế

của ngành than. Điều này không chỉ giúp cải thiện kỹ

năng của nhân viên mà còn đảm bảo họ có thể áp
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dụng các công nghệ mới một cách hiệu quả trong

công việc.

Có nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ giúp doanh

nghiệp thực hiện chuyển đổi số một cách hiệu quả,

nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Ví dụ,

các chương trình hợp tác đào tạo giữa doanh nghiệp

và trường đại học tại Nhật Bản đã giúp nâng cao kỹ

năng của nhân viên, đáp ứng nhu cầu của thị trường

lao động trong bối cảnh chuyển đổi số. Bài học từ

Nhật Bản cho thấy, việc đầu tư vào đào tạo và phát

triển nguồn nhân lực là một yếu tố then chốt để

doanh nghiệp ngành than thành công trong quá

trình chuyển đổi số.

Giải pháp 4: Bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ

dữ liệu

Chuyển đổi số đồng nghĩa với việc các doanh

nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức về an ninh

mạng. Một khi số hoá các dữ liệu về an toàn, sản

lượng khai thác, tình trạng chuyển giao ca nhât lệnh,

các doanh nghiệp ngành than sẽ đối mặt với tình

trạng rủi ro trong bảo mật thông tin, bảo mật tình

hình an toàn nội bộ và kế hoạch kinh doanh. Nhiều

doanh nghiệp còn thiếu các biện pháp bảo mật hiệu

quả và quy trình bảo vệ dữ liệu chặt chẽ. Để giải

quyết vấn đề này, doanh nghiệp cần đầu tư vào các

hệ thống bảo mật hiện đại và xây dựng các quy trình

bảo vệ dữ liệu chặt chẽ. Tổ chức các buổi tập huấn về

an ninh mạng cho nhân viên để nâng cao nhận thức

và khả năng đối phó với các mối đe dọa từ không

gian mạng. Bảo đảm an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu

sẽ giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro về mất

mát dữ liệu, đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục

và an toàn. Các doanh nghiệp công nghệ tại Mỹ đã

áp dụng thành công các biện pháp bảo mật hiện đại,

giúp họ bảo vệ dữ liệu và đảm bảo an ninh mạng

trong quá trình chuyển đổi số.

Giải pháp 5: Hỗ trợ cho sự phát triển của quan hệ

lao động khi chuyển đổi số trở thành trào lưu

Chuyển đổi số sẽ làm thay đổi cách thức làm việc

và quan hệ lao động trong doanh nghiệp ngành

than. Điều này đặt ra nhiều thách thức mới về quản

lý và bảo vệ quyền lợi của người lao động, các điều

khoản trong thoả ước lao động tập thể cần bổ sung

thêm những nội dung liên quan đến quyền lợi và

trách nhiệm cho người lao động trong bối cảnh số.

Công đoàn cơ sở và Công đoàn ngành cũng cần bổ

sung những giải pháp để đảo bảm an toàn cho người

lao động trong bối cảnh mới. Để hỗ trợ quá trình này,

cần có các cơ chế, chính sách linh hoạt như quy định

về làm việc từ xa, bảo vệ quyền lợi của người lao

động trong môi trường số và đảm bảo công bằng

trong việc tiếp cận các cơ hội phát triển nghề

nghiệp. Các chính sách này sẽ giúp người lao động

thích nghi với những thay đổi, đồng thời giúp doanh

nghiệp duy trì mối quan hệ lao động ổn định và hiệu

quả. Ví dụ, các chính sách làm việc từ xa tại công ty

công nghệ lớn như Google đã giúp họ duy trì được

hiệu suất làm việc cao trong khi vẫn bảo vệ quyền lợi

của nhân viên trong bối cảnh chuyển đổi số.

Những giải pháp trên không chỉ giúp tạo ra một

môi trường kinh doanh thuận lợi và an toàn trong

ngành than mà còn góp phần vào việc phát triển bền

vững của ngành này trong thời đại số hóa. �
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